
 

 

UBND TỈNH HÒA BÌNH 

  SỞ XÂY DỰNG 

   Số:            /SXD-KT&VLXD 
V/v công bố giá một số vật liệu xây 

dựng chủ yếu tháng 5 năm 2022 

trên địa bàn tỉnh Hoà Bình 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hoà Bình, ngày      tháng      năm 2022 

 

 

Kính gửi: 

- Các sở, ban ngành, trong tỉnh; 

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Các Chủ đầu tư.  

 

Căn cứ Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 

Căn cứ  Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 21/4/2016 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Hoà Bình ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình. 

Căn cứ Thông báo số 3478/TB-VPUBND ngày 10/5/2022 của Văn phòng 

Ủy ban nhân dân tỉnh về Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Nguyễn Văn Chương tại hội nghị về công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn 

tỉnh. 

Sở Xây dựng công bố giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu tại thời 

điểm tháng 5 năm 2022, có Phụ lục kèm theo được đăng tải trên trang Website 

của Sở Xây dựng Hoà Bình. 

Giá một số loại vật liệu xây dựng được công bố tại Phụ lục kèm theo công 

văn này được Sở Xây dựng xác định trên cơ sở báo giá của các đơn vị sản xuất, 

kinh doanh trên địa bàn tỉnh và các đại lý chính thức của các nhà sản xuất đối với 

các loại vật liệu xây dựng không sản xuất trực tiếp trên địa bàn tỉnh, tại thời điểm 

công bố; giá vật liệu tại trung tâm các huyện, thành phố theo Văn bản phối hợp 

của Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Hòa Bình 

Giá vật liệu xây dựng được công bố tại công văn này làm cơ sở để các chủ 

đầu tư, các tổ chức và cá nhân có liên quan xác định tổng mức đầu tư xây dựng, 

dự toán xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng hoặc tổ chức xác định giá 

xây dựng công trình theo Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của 

Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 

Đối với các loại vật liệu trên địa bàn tỉnh chưa sản xuất được, các loại vật 

không có tại khu vực xây dựng công trình, các vật liệu có giá tại địa bàn nơi có 

công trình xây dựng quá cao so với sản phẩm cùng loại được công bố tại địa bàn 

khác (huyện khác trong tỉnh, cơ sở sản xuất khác, các huyện giáp ranh của tỉnh 

bạn) Chủ đầu tư lựa chọn tại khu vực gần nhất và có giá phù hợp, cộng với cước 
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vận chuyển về công trình, để tính giá vật liệu đến chân công trình phù hợp và 

tiết kiệm nhất.  

Đối với loại vật liệu chỉ có 01 tổ chức (cá nhân) đăng ký công bố giá, trong 

quá trình thực hiện các chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn cần tham khảo, đối chiếu 

với giá sản phẩm cùng loại có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương (trên thị trường) 

để quyết định sử dụng vào công trình, đảm bảo tiết kiệm chi phí đầu tư.  

 Đối với các loại vật liệu không có trong công bố này thì chủ đầu tư, các tổ 

chức, cá nhân có liên quan tham khảo công bố giá các tháng, quý liền kề hoặc 

căn cứ vào mặt bằng giá cả thị trường, hoá đơn chứng từ mua bán hợp lệ theo 

quy định của Bộ Tài chính hoặc báo giá của nhà sản xuất, thông tin giá cả của 

nhà cung cấp chính thức theo từng thời điểm để xác định giá vật liệu trên cơ sở 

đảm bảo về tiêu chuẩn, chất lượng, chủng loại vật liệu cho từng công trình cụ 

thể và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác trong việc xác định giá vật 

liệu để lập đơn giá xây dựng công trình. 

Các chủ đầu tư xây dựng công trình có trách nhiệm lựa chọn, quyết định 

vận dụng giá vật liệu xây dựng được công bố đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn, 

chủng loại vật liệu sử dụng cho từng công trình cụ thể và phù hợp với mặt bằng 

giá cả thị trường tại thời điểm xây dựng và khu vực xây dựng công trình. 

Chi tiết Phụ lục kèm theo Văn bản công bố giá tháng 5/2022 được đăng tải 

trên trang Website của Sở Xây dựng Hoà Bình theo địa chỉ: 

https://soxaydung.hoabinh.gov.vn 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì vướng mắc, đề nghị các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Sở Xây dựng để xem xét, giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;   
- Bộ Xây dựng (bc); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Giám đốc, các PGĐ sở;  

- Các phòng, ban, các ĐV thuộc sở; 

- Văn phòng Sở (để đăng tải website);   

- Lưu: VT, KT&VLXD. 
 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Tố Chinh 

  

 

 

 



STT  Danh mục vật liệu Đơn vị
 Giá thông báo 

(không có VAT ) 

GIÁ MỘT SỐ VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU TẠI TRUNG 

TÂM CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ HÒA BÌNH

I
THÀNH PHỐ HÒA BÌNH (Văn bản số 186/QLĐT ngày 6 tháng 5 

năm 2022)

XI MĂNG Tấn

1 Cửa hàng Sơn Hà

Hãng sản xuất: Thành Thắng 

- Xi măng PCB30 Tấn 1,300,000

- Xi măng PCB40 Tấn 1,400,000

 Hãng sản xuất: Việt Nhật 

- Xi măng PCB40 Tấn 1,270,000

 Hãng sản xuất: Bút Sơn 

- Xi măng C91 Tấn 1,400,000

- Xi măng PCB30 Tấn 1,300,000

- Xi măng PCB40 Tấn 1,300,000

Hãng sản xuất: Bỉm Sơn

- Xi măng PCB40 Tấn 1,600,000

2 Công ty TNHH Duy Phương HB

 Hãng sản xuất: Nam Sơn 

- Xi măng PCB30 Tấn 1,280,000

- Xi măng PCB40 Tấn 1,350,000

 Hãng sản xuất: Vĩnh Sơn 

- Xi măng PCB30 Tấn 1,230,000

- Xi măng PCB40 Tấn 1,300,000

 Hãng sản xuất: Duyên Hà 

- Xi măng PCB30 Tấn 1,370,000

- Xi măng PCB40 Tấn 1,450,000

PHỤ LỤC 

GIÁ MỘT SỐ LOẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU THÁNG 5 NĂM 2022

(Kèm theo Văn bản số:           /SXD - KT&VLXD  ngày      tháng      năm 2022 của Sở Xây dựng)

Đơn vị tính: Đồng
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STT  Danh mục vật liệu Đơn vị
 Giá thông báo 

(không có VAT ) 

3 Công ty TNHH Xuân Phúc Hòa Bình

Hãng sản xuất: Thành Thắng 

- Xi măng PCB30 Tấn 1,300,000

- Xi măng PCB40 Tấn 1,400,000

CÁT XÂY DỰNG m3

1 Cửa hàng Sơn Hà

-  Cát xây m3 90,000

-  Cát bê tông m3 450,000

2 Công ty TNHH Xuân Phúc Hòa Bình

-  Cát xây m3 90,000

-  Cát bê tông m3 450,000

-  Cát nghiền - -

ĐÁ XÂY DỰNG m3

1 Công ty CP ĐTTM Hưng Long

-  Đá hộc m3 120,000

-  Đá 1x2 m3 160,000

-  Đá 2x4 m3 160,000

-  Đá 4x6 m3 160,000

- Đá 10x19 m3 150,000

- Đá 0x5 m3 100,000

- Mạt đá m3 100,000

- Đá Base A m3 110,000

- Đá Base B m3 90,000

- Đất lẫn đá m3 45,000

- Đá xô bồ m3 90,000

2 Công ty TNHH Minh Quang – Minh Thành -

- Đá mạt m3 70,000
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STT  Danh mục vật liệu Đơn vị
 Giá thông báo 

(không có VAT ) 

- Đá 0,5 m3 95,000

- Đá 1x2 m3 120,000

- Đá 2x4 m3 120,000

- Đá 4x6 m3 120,000

- Đá hộc m3 120,000

- Đá Base A m3 110,000

- Đá Base B + đá xô bồ m3 80,000

- Đá Base C + đá lẫn đất m3 50,000

THÉP XÂY DỰNG Kg

1 Cửa hàng Sơn Hà

Hãng sản xuất Hòa Phát - -

-  Thép D6, D8 Kg 20,500

- Thép D10 Kg 18,031

- Thép D12 Kg 19,731

- Thép D14 Kg 19,774

- Thép D16 Kg 19,200

- Thép D18 Kg 19,658

- Thép D20 Kg 19,896

2 Công ty TNHH Duy Phương HB -

Hãng sản xuất Hòa Phát

-  Thép D6, D8 Kg 20,700

- Thép D10 Kg 18,308

- Thép D12 Kg 17,324

- Thép D14 Kg 19,774

- Thép D16 Kg 19,470

- Thép D18 Kg 19,658

3 Công ty TNHH Xuân Phúc Hòa Bình
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STT  Danh mục vật liệu Đơn vị
 Giá thông báo 

(không có VAT ) 

Hãng sản xuất Hòa Phát -

-  Thép D1 Kg 27,000

-  Thép D6, D8 Kg 20,400

- Thép D10 Kg 18,031

- Thép D12 Kg 19,731

- Thép D14 Kg 19,562

- Thép D16 Kg 19,037

- Thép D18 Kg 19,573

- Thép D20 Kg 19,550

GẠCH XÂY Viên

GẠCH NUNG Viên

1 Công ty TNHH Trường Sơn

-  Gạch đặc (kích thước) A1 viên 1,120

-  Gạch đặc (kích thước) A2 viên 980

-  Gạch đặc (kích thước) B viên 680

-  Gạch rỗng (kích thước) A2 viên 700

2 Công ty TNHH Duy Phương HB

-  Gạch đặc (kích thước) A1 viên 1,400

3 Công ty TNHH Xuân Phúc Hòa Bình

-  Gạch đặc (kích thước) Lương Sơn viên 1,100

GẠCH KHÔNG NUNG

1 Công ty TNHH Duy Phương HB

-  Gạch rỗng (lỗ hoặc thông tâm) viên 2,000

2 Công ty TNHH TM&VT Huy Minh Chi nhánh Hòa Bình

- Gạch 200*90*60 Viên 1,000

- Gạch 220*90*60 Viên 1,100

II
HUYỆN CAO PHONG (Văn bản số 771/UBND-KT&HT ngày 06 

tháng 5 năm 2022)
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STT  Danh mục vật liệu Đơn vị
 Giá thông báo 

(không có VAT ) 

XI MĂNG

1 Cửa hàng VLXD Lan Phiên 

 Hãng sản xuất The Vissai

- Xi măng PCB 30 Tấn 1,400,000

- Xi măng PCB 40 Tấn 1,500,000

 Hãng sản xuất Trung sơn

-  Xi măng PCB 30 Tấn 1,300,000

-  Xi măng PCB 40 Tấn 1,400,000

CÁT XÂY DỰNG

1 Cửa hàng VLXD Lan Phiên 

- Cát vàng m3 400,000

- Cát đen m3 160,000

-  Cát nghiền - -

ĐÁ XÂY DỰNG m3

1 Công ty TNHH MTV Quang Huy 

-  Đá hộc m3 150,000

-  Đá 1x2 m3 160,000

-  Đá 2x4 m3 160,000

-  Đá 0.5 m3 120,000

- Đá bây loại 1 m3 140,000

- Đá bây loại 2 m3 110,000

THÉP XÂY DỰNG Kg

1 Cửa hàng VLXD Dũng Kiên

- Thép D6-D25 Kg 23,000

GẠCH XÂY Viên

GẠCH KHÔNG NUNG

1 Công ty TNHH MTV Quang Huy 
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STT  Danh mục vật liệu Đơn vị
 Giá thông báo 

(không có VAT ) 

- Gạch kích thước 200x95x60 viên 850

- Gạch kích thước 250x150x100 viên 1,500

III
HUYỆN LƯƠNG SƠN (Văn bản số 951/UBND-KT&HT ngày 11 

tháng 5 năm 2022)

VẬT LIỆU XI MĂNG

1 Đại lý VLXD Anh Hiền

 Xi măng Nam Sơn

- Xi măng PCB 30 Tấn 1,160,000

- Xi măng PCB 40 Tấn 1,270,000

 Xi măng Thịnh Sơn

-  Xi măng PCB 30 Tấn 1,150,000

 Xi măng Long Sơn 

-  Xi măng Long Sơn PCB 40 Tấn 1,700,000

2 Công ty TNHH Thương mại Sơn Đồng

 Xi măng Nam Sơn

- Xi măng PCB 30 Tấn 1,220,000

- Xi măng PCB 40 Tấn 1,320,000

 Xi măng Hoàng Thạch

-  Xi măng PCB 40 Tấn 1,800,000

CÁT XÂY DỰNG

1 Đại lý VLXD Anh Hiền

- Cát đen m3 135,000

- Cát vàng m3 450,000

2 Công ty TNHH Thương mại Sơn Đồng

- Cát đen m3 150,000
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STT  Danh mục vật liệu Đơn vị
 Giá thông báo 

(không có VAT ) 

- Cát vàng m3 550,000

THÉP XÂY DỰNG Kg

1 Đại lý VLXD Anh Hiền

Hãng sản xuất Hòa Phát -

-  Thép D6, D8 Kg 21,000

- Thép D10 Kg 18,169

- Thép D12 Kg 19,634

- Thép D14 Kg 19,774

- Thép D16 Kg 19,200

2 Công ty TNHH Thương mại Sơn Đồng

Hãng sản xuất Hòa Phát -

-  Thép D6, D8 Kg 20,400

- Thép D10 Kg 17,892

- Thép D12 Kg 19,538

- Thép D14 Kg 19,633

- Thép D16 Kg 19,254

GẠCH XÂY Viên

1 Đại lý VLXD Anh Hiền

-  Gạch nung

 Gạch đặc (kích thước) viên 1,100

-  Gạch không nung viên 920

2 Công ty TNHH Thương mại Sơn Đồng

-  Gạch nung -

 Gạch đặc (kích thước) viên 1,150
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STT  Danh mục vật liệu Đơn vị
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(không có VAT ) 

-  Gạch không nung viên 1,000

IV
HUYỆN YÊN THỦY (Văn bản số 57/UBND-KT&HT ngày 10 tháng 

5 năm 2022)

XI MĂNG

1 Đại lý Vật liệu xây dựng Đông Hoa HB

Công ty xi măng X18

- Xi măng PCB 30 X18 Tấn 1,170,000

- Xi măng PCB 40 X18 Tấn 1,250,000

- Xi Măng Bỉm Sơn PCB 40 Tấn 1,670,000

- Xi Măng Duyên Hà PCB 40 Tấn 1,300,000

CÁT XÂY DỰNG

1 Cửa hàng Vật liệu xây dựng Bình Loan

- Cát xây m3 240,000

- Cát Bê tông m3 280,000

- Cát đen m3 210,000

ĐÁ XÂY DỰNG m3

1 Cửa hàng Vật liệu xây dựng Bình Loan

- Đá 1x2 m3 180,000

- Đá 2x4 m3 180,000

- Đá 4x6 m3 170,000

- Bây A m3 170,000

- Bây B m3 160,000

2 Mỏ đá Nam Sơn

-  Đá hộc m3 140,000

-  Đá 1x2 m3 160,000

-  Đá 2x4 m3 160,000

-  Đá 4x6 m3 140,000

- Đá bây A m3 120,000
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- Đá bây B m3 85,000

- Đá mạt m3 120,000

THÉP XÂY DỰNG Kg

1 Đại lý Vật liệu xây dựng Đông Hoa HB

Thép Thái Nguyên

-  Thép D6 kg 22,000

- Thép D8 kg 22,000

- Thép D10 kg 18,724

- Thép D12 kg 20,693

- Thép D14 kg 21,893

- Thép D16 kg 20,552

- Thép D18 kg 20,641

- Thép D20 kg 20,657

GẠCH XÂY Viên

1 Đại lý Vật liệu xây dựng Đông Hoa HB

 Gạch nung

- Gạch lỗ Lâm Hóa, Lạc Sơn Viên 1,400

- Gạch đặc Lạc Thủy Viên 1,400

- Gạch đặc Hồng Hà Viên 1,300

2 Mỏ đá Nam Sơn

Gạch không nung Viên

- Gạch đặc (10,5x6,5x22cm) Viên 1,200

- Gạch đặc (9,5x6x20cm Viên 950

- Gạch 2 lỗ (10,5x6,5x22cm) Viên 1,200

- Gạch lát terazo m2 75,000

V

HUYỆN ĐÀ BẮC (Văn bản số 668/UBND-VP ngày 05 tháng 5 năm 

2022) - áp dụng từ ngày 05/5 đến ngày 30/5 khi có Văn bản mới của 

huyện

Vật liệu xi măng
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Xi măng Nam Sơn

1 Xi măng PCB 30
kg

                1,150   

2 Xi măng PCB 40
kg

                1,230   

 Cát xây dựng

1  Cát xây m3             130,000   

2  Cát bê tông m3             550,000   

 Đá xây dựng

1  Đá hộc m3             140,000   

2  Đá 1x2 m3 145,000            

3  Đá 2x4 m3             145,000   

 Thép xây dựng

 Thép Hòa Phát

1  Thép D6, D8 kg               21,500   

2 Thép D10 kg               18,800   

3 Thép D12 kg               20,400   

4 Thép D14 kg               20,480   

5 Thép D16 kg 19,900              

6 Thép D18 kg 20,470              

7 Thép D20 kg 20,700              

8 Thép D22 kg 20,700              

Gạch xây

 Gạch nung

1  Gạch đặc 
viên

1,700                

2  Gạch rỗng 
viên

1,250                

 Gạch không nung
viên

900                   

HUYỆN ĐÀ BẮC (Văn bản số 850/UBND-VP ngày 31 tháng 5 năm 

2022) - áp dụng từ ngày 31/5

Vật liệu xi măng
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Xi măng Nam Sơn

1 Xi măng PCB 30
kg

                1,250   

2 Xi măng PCB 40
kg

                1,350   

 Cát xây dựng    

1  Cát xây m3             130,000   

2  Cát bê tông m3             550,000   

 Đá xây dựng    

1  Đá hộc m3             150,000   

2  Đá 1x2 m3 155,000            

3  Đá 2x4 m3             155,000   

 Thép xây dựng    

 Thép Hòa Phát    

1  Thép D6, D8 kg               21,000   

2 Thép D10 kg               21,300   

3 Thép D12 kg               21,100   

4 Thép D14 kg               21,000   

5 Thép D16 kg 21,000              

6 Thép D18 kg 21,000              

7 Thép D20 kg 21,000              

8 Thép D22 kg 21,000              

Gạch xây  

 Gạch nung  

1  Gạch đặc 
viên

1,250                

2  Gạch rỗng 
viên

1,050                

 Gạch không nung
viên

950                   

VI
HUYỆN MAI CHÂU (Văn bản số 153/KTHT-XD ngày 23 tháng 5 

năm 2022)

Vật liệu xi măng
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Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Thắng Hải

Xi măng X18

1 Xi măng PCB 30
kg

1,370                

Xi măng Trung Sơn

1 Xi măng PCB 40
kg

1,440                

Cát xây dựng

3  Cát xây trát nhân tạo 
m3

240,000            

4  Cát bê tông nhân tạo
m3

350,000            

Đá xây dựng

5  Đá hộc
m3

160,000            

6  Đá 1x2
m3

170,000            

7  Đá 2x4
m3

170,000            

8  Đá 4x6
m3

160,000            

9 Đá 05
m3

150,000            

10 Đá dăm loại I ( đá Bây A)
m3

170,000            

11 Đá dăm loại II ( Đá Bây B)
m3

105,000            

Gạch xây

12  Gạch bê tông đặc  ( 60x105x220)
Viên

1,200                

13 Gạch bê tông rỗng 2 lỗ (250x140x100)
Viên

1,900                

14 Gạch bê tông 4 lỗ  (100x100x210)
Viên

1,500                

VII
HUYỆN LẠC THỦY (Văn bản số 257/KT&HT-XD ngày 24 tháng 5 

năm 2022)

Vật liệu xi măng

Công ty  TNHH MTV thép Miền Bắc (Đ/c: Khu 8 thị trấn Chi Nê, 

huyện Lạc Thủy, tỉn Hòa Bình)

 Xi măng Việt Nhật

1 Xi măng PCB 30
Kg

1,200                

2 Xi măng PCB 40
Kg

1,270                

Xi măng Bỉm Sơn
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1 Xi măng PCB 30
Kg

1,450                

2 Xi măng PCB 40
Kg

1,660                

 Xi măng Duyên Hà

1 Xi măng PCB 30
Kg

1,260                

2 Xi măng PCB 40
Kg

1,330                

Công ty TNHH Thương Mại Xuân Thành (Đ/c: Khu 2, thị trấn Chi Nê, 

huyện Lạc Thủy

 Cát xây dựng

1  Cát xây
m3

260,000            

2  Cát bê tông
m3

450,000            

3  Cát trát
m3

200,000            

 Đá xây dựng

Công ty CP sản xuất vật liệu và xây dựng Hòa Bình (Đ/c: Thôn Hoàng 

Đồng. xã Khoan Dụ, huyện Lạc Thủy)

1  Đá mạt
m3

110,000            

2  Đá 0x5
m3

110,000            

3  Đá 1x2
m3

150,000            

4  Đá 2x2
m3

160,000            

5  Đá Base B
m3

100,000            

 Thép xây dựng

Công ty  TNHH MTV thép Miền Bắc (Đ/c: Khu 8 thị trấn Chi Nê, 

huyện Lạc Thủy, tỉn Hòa Bình

 Thép Hòa Phát

1  Thép D6
kg

20,200              

2 Thép D8 vằn
kg

20,250              

3 Thép D10
kg

17,313              

4 Thép D12
kg

19,249              

5 Thép D14
kg

19,209              

6  Thép D16
kg

18,767              
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7 Thép D18
kg

19,316              

8 Thép D20
kg

19,412              

 Gạch xây

Công ty cổ phần Gốm Mỹ Hòa Bình (Đ/c: Thôn Hồng Phong, xã Yên 

Bồng, huyện Lạc Thủy

 Gạch nung

 Gạch đặc (220x100x55)

1 A1S
Viên

860                   

2 A1H
Viên

800                   

3 A2
Viên

630                   

4 A3
Viên

350                   

 Gạch rỗng(220x100x55)

1 A1S
Viên

780                   

2 A1H
Viên

700                   

3 A2
Viên

550                   

4 A3
Viên

300                   

VIII
HUYỆN TÂN LẠC (Văn bản số 523/UBND-KT ngày 31 tháng 5 

năm 2022)

Vật liệu xi măng

Cửa hàng VLXD Trần Thị Dung

XI MĂNG X18

1 Xi măng  PCB30
kg

1,188                

2 Xi măng PCB40
kg

1,260                

XI MĂNG VISSAI -                    

1  Xi măng PCB40
kg

1,440                

2  Xi măng PCB30
kg

1,377                

 Cát xây dựng

1  Cát xây
m3

170,000            
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2  Cát bê tông
m3

400,000            

Công ty TNHH xây dựng Minh Nguyệt

1  Cát nghiền
m3

250,000            

Đá xây dựng

Công ty TNHH xây dựng Minh Nguyệt, Công ty TNHH Xây dựng 

thương mại Hùng Mạnh

1  Đá 0,5
m3

160,000            

2  Đá 1x2
m3

160,000            

3  Đá 2x4
m3

160,000            

4 Đá mạt
m3

100,000            

5 Đá hộc
m3

150,000            

6 Đá base loại 1
m3

150,000            

7 Đá base loại 2
m3

120,000            

8 Đá Subase
m3

60,000              

Thép xây dựng

Cửa hàng VLXD Trần Thị Dung

Thép Hòa Phát

1 D6-D8
kg

17,460              

2 D10
kg

17,820              

3 D12
kg

17,667              

4 D14-D25
kg

17,622              

 Gạch xây

 Gạch nung

1  Gạch đặc (kích thước)
viên

1,080                

Công ty TNHH Xây dựng thương mại Hùng Mạnh

 Gạch không nung

1  Gạch kích thước 60x120x210
viên

850                   

15/94



STT  Danh mục vật liệu Đơn vị
 Giá thông báo 

(không có VAT ) 

GIÁ ĐẤT SAN LẤP (Văn bản số 1686/SXD-KT&VLXD ngày 

16/5/2022, Văn bản số 1313/STC-QLG&CS ngày 17/5/2022 của Sở Tài 

chính, Văn bản số 2562/CTHBI-KK ngày 19/5/2022 của Cục Thuế Hòa 

Bình, Văn bản số 1705/STNMT-KS ngày 19/5/2022 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường )

giá đất san lấp chỉ tính chi phí khai thác và các chi phí về khoáng sản tại  

các dự án được thẩm định thiết kế có lương đất dôi dư và đất dôi dư từ 

các giấy phép san hạ cải tạo mặt bằng đất nông nghiệp cấp cho hộ gia 

đình  (cơ sở tính toán là chi phí thiết bị thi công, giá nhân công, và các 

chi phí theo quy định về khoáng sản, gồm: tiền cấp quyền, thuế tài 

nguyên và phí bảo vệ môi trường theo quy định)

1 Gía đất cấp I làm vật liệu san lấp m3 19,947

2 Gía đất cấp II làm vật liệu san lấp m3 21,912

3 Gía đất cấp III làm vật liệu san lấp m3 24,162

BÁO GIÁ VẬT LIỆU CỦA CÁC ĐƠN VỊ SẢN XUẤT, KINH 

DOANH

XI MĂNG, CHẤT KẾT DÍNH VÔ CƠ

I
Công ty TNHH  Xi măng Vĩnh sơn  (Văn bản số 15/TB-VSC ngày 

05/5/2022)

1 Xi maăng Vĩnh Sơn Bao C91
Kg

1,180                

2 Xi măng  Vĩnh Sơn Bao PCB 30
Kg

1,250                

3 Xi măng Vĩnh Sơn Bao PCB 40
Kg

1,350                

II

Công ty TNHH MTV xi măng Trung Sơn (đại lý phân phối cấp 1 là 

Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại  Thiên Nhật, địa 

chỉ Xóm Quán Trắng, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn) Công văn số 

46/CV-XMTS ngày 31/5/2022

1 Xi măng PCB 30 bao 3 lớp
kg

1,092                

2 Xi măng PCB 30 rời
kg

964                   

3 Xi măng PCB 40 bao 3 lớp
kg

1,200                

4 Xi măng PCB 40 rời
kg

1,072                

III
Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (Văn bản số 123/XNTT-PTT 

ngày 13/5/2022) 

1 Xi măng bao PCB 30 
Kg

1,675                

2 Xi măng bao PCB 40 
Kg

1,694                

3 Xi măng baoPCB 30 dân dụng
Kg

1,361                

4 Xi măng bao PCB 40  dân dụng
Kg

1,500                

5 Xi măng rời PCB 30 
Kg

682                   

THÉP CÁC LOẠI
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CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI NGUYÊN (Văn bản số 

234/QĐ-GTTN ngày 11 tháng 5 năm 2022) - áp dụng từ ngày 11-5 

đến ngày 16/5 khi có văn bản mới ngày 17/5

Thép cuộn

1 Thép trơn cuộn CT3, CB240-T, phi 6, phi 8 
 kg 

18,870              

2 Thép cuộn gai D8 ( SD295A)
 kg 

18,870              

3 Thép cuộn  gai D10 ( CT5, SD295A)
 kg 

18,920              

Thép cây vằn CT5,SD295A, CB300-V; L = 11,7m

1 D10
 kg 

19,920              

2 D12
 kg 

19,070              

3 D14 - 40
 kg 

19,020              

Thép cây vằn CB400-V; CB500V;  L = 11,7m

1 D10
 kg 

19,920              

2 D12
 kg 

19,070              

3 D14 - 40
 kg 

19,020              

CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI NGUYÊN (Văn bản số 

247/QĐ-GTTN ngày 17 tháng 5 năm 2022) - áp dụng từ ngày 17-5 

đến ngày 18/5 khi có văn bản mới ngày 19/5

Thép cuộn

1 Thép trơn cuộn CT3, CB240-T, phi 6, phi 8 
 kg 

18,470              

2 Thép cuộn gai D8 ( SD295A)
 kg 

18,470              

3 Thép cuộn  gai D10 ( CT5, SD295A)
 kg 

18,520              

Thép cây vằn CT5,SD295A, CB300-V; L = 11,7m

1 D10
 kg 

18,920              

2 D12
 kg 

18,770              

3 D14 - 40
 kg 

18,720              

Thép cây vằn CB400-V; CB500V;  L = 11,7m

1 D10
 kg 

18,920              

2 D12
 kg 

18,770              

3 D14 - 40
 kg 

18,720              

CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI NGUYÊN (Văn bản số 

412/QĐ-GTTN ngày 19 tháng 5 năm 2022) - áp dụng từ ngày 19-5 

đến ngày 12/5 khi có văn bản mới ngày 23/5
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Thép cuộn

1 Thép trơn cuộn CT3, CB240-T, phi 6, phi 8 
 kg 

18,350              

2 Thép cuộn gai D8 ( SD295A)
 kg 

18,350              

3 Thép cuộn  gai D10 ( CT5, SD295A)
 kg 

Thép cây vằn CT5,SD295A, CB300-V; L = 11,7m

1 D10
 kg 

18,800              

2 D12
 kg 

18,650              

3 D14 - 40
 kg 

18,600              

Thép cây vằn CB400-V; CB500V;  L = 11,7m

1 D10
 kg 

18,800              

2 D12
 kg 

18,650              

3 D14 - 40
 kg 

18,600              

CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI NGUYÊN (Văn bản số 

268/QĐ-GTTN ngày 23 tháng 5 năm 2022)- áp dụng từ ngày 23-5 

đến ngày 29/5 khi có văn bản mới ngày 30/5

Thép cuộn

1 Thép trơn cuộn CT3, CB240-T, phi 6, phi 8 
 kg 

18,070              

2 Thép cuộn gai D8 ( SD295A)
 kg 

18,070              

3 Thép cuộn  gai D10 ( CT5, SD295A)
 kg 

18,120              

Thép cây vằn CT5,SD295A, CB300-V; L = 11,7m

1 D10
 kg 

18,620              

2 D12
 kg 

18,470              

3 D14 - 40
 kg 

18,420              

Thép cây vằn CB400-V; CB500V;  L = 11,7m

1 D10
 kg 

18,620              

2 D12
 kg 

18,470              

3 D14 - 40
 kg 

18,420              

CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI NGUYÊN (Văn bản số 

300/QĐ-GTTN ngày 30 tháng 5 năm 2022)- áp dụng từ ngày 30-5 

đến khi có thông báo mới

Thép cuộn

1 Thép trơn cuộn CT3, CB240-T, phi 6, phi 8 
 kg 

17,870              
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2 Thép cuộn gai D8 ( SD295A)
 kg 

17,870              

3 Thép cuộn  gai D10 ( CT5, SD295A)
 kg 

17,920              

Thép cây vằn CT5,SD295A, CB300-V; L = 11,7m

1 D10
 kg 

18,420              

2 D12
 kg 

18,270              

3 D14 - 40
 kg 

18,220              

Thép cây vằn CB400-V; CB500V;  L = 11,7m

1 D10
 kg 

18,420              

2 D12
 kg 

18,270              

3 D14 - 40
 kg 

18,220              

Danh sách các điểm phân phối sản phẩm tại Hòa Bình của Công ty Cổ 

phần Gang thép Thái Nguyên (Kèm theo Văn bản số  412/GTTN ngày 

19/5/2022) :

1
Công ty TNHH TMDV Hà Hiền; Địa chỉ: Xã Ngọc Lương, huyện Yên 

Thủy, tỉnh Hòa Bình

2
Công ty TNHH Đông Hoa; Địa chỉ: Xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, 

tỉnh Hòa Bình

3
Cửa hàng VLXD Minh Mơ; Địa chỉ: Xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, 

tỉnh Hòa Bình

4
Công ty TNHH XD và TM Sơn Nhật (Ngân Nhật); Địa chỉ: Chợ Ốc, xã 

Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

5 Cửa hàng VLXD Phạm Hổ; Địa chỉ: Huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình

6
Công ty TNHH MTV Thép Miền Bắc; Địa chỉ: Số nhà 72 - Khu 10 - Thị 

trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình

7
Cửa hàng VLXD Trường Phương; Địa chỉ: huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa 

Bình

8 Cửa hàng VLXD Anh Đức; Địa chỉ: Huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

9
Cửa hàng VLXD Ngà Đạt; Địa chỉ: Xã Thanh Cao, huyện Lương Sơn, 

tỉnh Hòa Bình

10
Cửa hàng VLXD Cường Thạch; Địa chỉ: Xã Thanh Cao, huyện Lương 

Sơn, tỉnh Hòa Bình

Công ty Cổ phần gang thép Nghi Sơn (địa chỉ: Phường Hải Thượng, 

thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) (Văn bản số     /CV.22/VASG-

PKD ngày 11/5/2022)

A Thép cuộn (VAS)

1 Thép cuộn 6 mm (CB240T)
Kg

19,665              

2 Thép cuộn 8 mm (CB240T)
kg

19,665              
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3 Thép cuộn 8 mm (CB300V)
kg

19,765              

B Thép thanh vằn (VAS)

1 Thép thanh vằn 10 mm (Gr40)
kg

19,615              

2 Thép thanh vằn 12 mm (CB300V)
kg

19,465              

3 Thép thanh vằn 14 - 20 mm (CB300V/Gr40)
kg

19,415              

4 Thép thanh vằn 10 mm (CB400V/CB500)
kg

19,765              

5 Thép thanh vằn 12 mm (CB400V/CB500)
Kg

19,615              

6 Thép thanh vằn 14 - 32 mm (CB400V/CB500)
kg

19,565              

GẠCH XÂY DỰNG

GẠCH KHÔNG NUNG

Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng Secoin (Văn bản số 004-V-

22/SEHN ngày 30/5/2022)

1 Gạch  TerraZZo ngoài trời Secoin  KT 300x300; 400x400.
m2

105,000            

2 Gạch  nghệ thuật ngoài trời  Secoin  KT 300x300; 400x400.
m2

215,000            

3 Gạch  TerraZZo nội thất  Secoin  KT 300x300; 400x400.
m2

322,000            

4
Gạch  Block lát hè tự chèn Secoin KT: 200x100x60; 164x200x60; 

160x160x60; 240x240x60. m2
110,000            

5 Gạch  Block trải thảm cỏ Secoin KT: 250x250x120.
m2

137,000            

6 Gạch  Block xây đặc Secoin KT: 200x100x60; 220x105x60.
Viên

1,450                

7 Gạch  Block xây rỗng  Secoin KT: 390x190x190.
Viên

14,064              

CỬA VÁCH KÍNH, KHUNG NHÔM

Công ty TNHH Green Door Hòa Bình (Văn bản số 11/CV-GD ngày 

01/4/2022)

A
Sản phẩm cửa nhôm hệ - sử dụng thanh nhôm Queen Aluminium  

(giá đã bao gồm chi phí vận chuyển, lắt đặt)

1 Vách kính nhôm Queen hệ 55, kính 6,38 mm  m2 1,292,850         

2 Cửa sổ mở trượt nhôm Queen, kính dán 6,38 mm  m2 1,550,250         

3 Cửa sổ mở quay nhôm Queen hệ 55, kính dán 6,38 mm  m2 1,632,150         

4 Cửa sổ mở hất nhôm Queen hệ 55, kính dán 6,38 mm  m2 1,632,150         

5 Cửa đi mở quay nhôm Queen hệ 55, kính dán 6,38 mm  m2 1,684,800         

6 Cửa đi mở trượt nhôm Queen, kính dán 6,38 mm  m2 1,649,700         

Phụ kiến Eurovn đồng bộ

1 Cửa sổ mở trượt - khóa bán nguyệt  bộ 215,000            

2 Cửa sổ mở trượt - khóa chốt sập đồng bộ  bộ 290,000            
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3 Cửa sổ mở quay 2 cánh tay cài đồng bộ  bộ 780,000            

4 Cửa sổ mở quay 1 cánh tay cài đồng bộ  bộ 450,000            

5 Cửa sổ mở hất 1 cánh tay cài đồng bộ  bộ 450,000            

6 Cửa đi mở quay 1 cánh - khóa đa điểm, bản lề cối đồng bộ  bộ 1,150,000         

7 Cửa di mở quay 1 cánh - khóa 1 điểm, bản lề cối đồng bộ  bộ 1,100,000         

8 Cửa đi mở quay 2 cánh khóa 1 điểm, bản lề cối đồng bộ  bộ 1,350,000         

9 Cửa đi mở trượt 4 cánh Kinlong  bộ 980,000            

B
Sản phẩm cửa nhôm hệ - sử dụng thanh nhôm EUROVN XINGFA  

(giá đã bao gồm chi phí vận chuyển, lắt đặt)

1
Vách kính nhôm EUROVN XINGFA  hệ 55, độ dày nhôm 1.4mm kính 

6.38mm
 m2 1,813,500         

2
Cửa sổ mở trượt nhôm EUROVN XINGFA , độ dày 2.0mm, kính dán 

6,38mm
 m2 2,059,200         

3
Cửa sổ mở quay nhôm EUROVN XINGFA , độ dày 1.4mm, kính dán 

6,38mm
 m2 2,322,450         

4
Cửa sổ mở hất nhôm EUROVN XINGFA , độ dày 1.4mm, kính dán 

6,38mm
 m2 2,322,450         

5
Cửa đi mở quay nhôm EUROVN XINGFA , độ dày 2.0mm, kính dán 

6,38mm
 m2 2,509,650         

6
Cửa đi mở trượt nhôm EUROVN XINGFA , độ dày 2.0mm, kính dán 

6,38mm
 m2 2,369,250         

7
Vách kính mặt dựng lớn EUROVN hệ 100x52mm, độ dày nhôm 2.0mm 

kính phản quang Malysia 10.38mm
 m2 3,100,500         

Phụ kiến Eurovn đồng bộ

1 Cửa sổ mở trượt - khóa bán nguyệt  bộ 215,000            

2 Cửa sổ mở trượt - khóa chốt sập đồng bộ  bộ 290,000            

3 Cửa sổ mở quay 2 cánh tay cài đồng bộ  bộ 780,000            

4 Cửa sổ mở quay 1 cánh tay cài đồng bộ  bộ 450,000            

5 Cửa sổ mở hất 1 cánh tay cài đồng bộ  bộ 450,000            

6 Cửa đi mở quay 1 cánh - khóa đa điểm, bản lề 4D đồng bộ  bộ 1,560,000         

7 Cửa đi mở quay 1 cánh - khóa 1 điểm, bản lề 4Dđồng bộ  bộ 1,680,000         

8 Cửa đi mở quay 2 cánh khóa 1 điểm, bản lề 4D đồng bộ  bộ 2,250,000         

9 Cửa đi mở trượt 4 cánh KINLONG  bộ 980,000            

CỬA NHỰA uPVC CÓ LÕI THÉP GIA CƯỜNG

I
Công ty TNHH Green Door Hòa Bình (Văn bản số 11/CV-GD ngày 

01/4/2022)

Sản phẩm dùng thanh nhựa EURO PROFILE mầu trắng (giá đã 

bao gồm chi phí vận chuyển, lắt đặt) . 

1 Vách kính hệ khuôn 60x75 mm, lõi thép 1,2 mm, kính dán 6,38 mm
m2

1,427,800         

2
Cửa sổ mở trượt hệ khuôn 60x55 mm, lõi thép 1,2 mm, kính dán 6,38 

mm m2
1,651,650         

3
Cửa sổ mở quay hệ khuôn 60x75 mm, lõi thép 1,2 mm, kính dán 6,38 

mm m2
1,772,650         
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4 Cửa sổ mở hất hệ khuôn 60x75 mm, lõi thép 1,2 mm, kính dán 6,38 mm
m2

1,772,650         

5
Cửa đi mở quay hệ khuôn 60x75 mm, lõi thép 1,2 mm, kính dán 6,38 

mm m2
1,960,200         

6
Cửa đi mở trượt hệ khuôn 60x55 mm, lõi thép dày 1,2 mm, kính dán 

6,38 mm m2
1,802,900         

Phụ kiện Euro queen Việt Nam.

1 Cửa sổ mở trượt- khoá bán nguyệt  bộ 180,000            

2 Cửa sổ mở trượt- khoá đa điểm  bộ 320,000            

3 Cửa sổ mở quay 2 cánh khóa đa điểm  bộ 570,000            

4 Cửa sổ mở quay 1 cánh khóa đa điểm  bộ 395,000            

5 Cửa sổ mở hất  1 cánh  bộ 395,000            

6 Cửa đi mở quay 1 cánh - khóa 1 điểm  bộ 865,000            

7 Cửa đi mở quay 1 cánh - khoá đa điểm   bộ 915,000            

8 Cửa đi mở quay 2 cánh khoá đa điểm  bộ 1,415,000         

9 Cửa đi mở trượt 2 cánh - thanh khoá  bộ 772,000            

DÂY ĐIỆN, THIẾT BỊ ĐiỆN

Công ty Cổ phần dây cáp điện Việt Nam; Địa chỉ: Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh (Văn bản số 2013/CV-KDTT ngày 15/4/2022)

Dây đồng đơn cứng bọc PVC - 300/500V-TCVN 6610-3

1 VC-0,50 (F 0,80) -300/500 V
m

2,450                

2 VC-1,00 (F1, 13) -300/500 V
m

4,070                

Dây điện bọc nhựa PVC - 0,6/1 kV-Tiêu chuẩn AS/NZS 5000.1

1 VCmd-2x0.5 - (2x16/0.2)-0,6/1 kV
m

4,660                

2 VCmd-2x0.75 - (2x24/0.25)-0,6/1 kV
m

6,570                

3 VCmd-2x1 - (2x32/0.2)-0,6/1 kV
m

8,430                

4 VCmd-2x1,5 - (2x30/0.25) -0,6/1KV
m

12,000              

5 VCmd-2x2,5 - (2x50/0.25) -0,6/1KV
m

19,460              

Dây điện bọc nhựa PVC - 300/500 V-TCVN 6610-5 (ruột đồng)

1 VCmo-2x1-(2x32/0.2)-300/500 V
m

9,680                

2 VCmo-2x1.5-(2x30/0.25)-300/500 V
m

13,640              

3 VCmo-2x6-(2x7x12/0.3)-300/500 V
m

49,610              

Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1 kV (ruột đồng) TC: AS/ZS 5000.1

1 CV-1.5 (7/0.52) -  0,6/1 kV
m

6,240                

2 CV-2.5 (7/0.67) -  0,6/1 kV
m

10,180              
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3 CV-10 (7/1.35) - 0,6/1 kV
m

37,460              

4 CV-50 - 0,6/1 kV
m

169,310            

5 CV-240 - 0,6/1 kV
m

850,730            

6 CV-300 - 0,6/1 kV
m

1,067,060         

Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1 kV - TCVN 5935 (1 lõi, ruột đồng, cách 

điện PVC, vỏ PVC)

1 CVV-1 (1x7/0.425) - 0,6/1 kV
m

6,990                

2 CVV-1.5 (1x7/0.52) - 0,6/1 kV
m

9,010                

3 CVV-6.0 (1x7/1.04) - 0,6/1 kV
m

26,550              

4 CVV-25 - 0,6/1 kV
m

67,580              

5 CVV-50 - 0,6/1 kV
m

167,740            

6 CVV-95 - 0,6/1 kV
m

345,150            

7 CVV-150 - 0,6/1 kV
m

533,930            

Cáp điện lực hạ thế - 300/500 V - TCVN 6610-4 (2 lõi, ruột đồng, 

cách điện PVC, vỏ PVC)

1 CVV-2x1.5 (2x7/0.52) - 300/500 V
m

20,040              

2 CVV-2x4 (2x7/0.85) - 300/500 V
m

42,530              

3 CVV-2x10 (2x7/1.35) - 300/500 V
m

94,840              

Cáp điện lực hạ thế - 300/500 V - TCVN 6610-4 (3 lõi, ruột đồng, 

cách điện PVC, vỏ PVC)

1 CVV-3x1.5 (3x7/0.52) - 300/500 V
m

26,440              

2 CVV-3x2.5 (3x7/0.67) - 300/500 V
m

39,150              

3 CVV-3x6 (3x7/1.04) - 300/500 V
m

81,680              

Cáp điện lực hạ thế - 300/500 V - TCVN 6610-4 (4 lõi, ruột đồng, 

cách điện PVC, vỏ PVC)

1 CVV-4x1.5 (4x7/0.52) - 300/500 V
m

33,640              

2 CVV-4x2.5 (4x7/0.67) - 300/500 V
m

49,840              

Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1 kV - TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách 

điện PVC, vỏ PVC)

1 CVV-2x16 - 0,6/1 kV
m

147,040            

2 CVV-2x25 - 0,6/1 kV
m

213,190            

3 CVV-2x150 - 0,6/1 kV
m

1,116,000         

4 CVV-2x185 - 0,6/1 kV
m

1,389,150         

Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1 kV - TCVN 5935 (3 lõi, ruột đồng, cách 

điện PVC, vỏ PVC)
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1 CVV-3x16 - 0,6/1 kV
m

203,510            

2 CVV-3x50 - 0,6/1 kV
m

548,330            

3 CVV-3x95 - 0,6/1 kV
m

1,065,710         

4 CVV-3x120 - 0,6/1 kV
m

1,379,590         

Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1 kV - TCVN 5935 (4 lõi, ruột đồng, cách 

điện PVC, vỏ PVC)-DMTV 2015

1 CVV-4x16 - 0,6/1 kV
m

261,230            

2 CVV-4x25 - 0,6/1 kV
m

395,210            

3 CVV-4x50 - 0,6/1 kV
m

722,480            

4 CVV-4x120 - 0,6/1 kV
m

1,827,790         

5 CVV-4x185 - 0,6/1 kV
m

2,716,430         

Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1 kV - TCVN 5935 (3 lõi pha + 1 lõi đất, 

ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)

1 CVV-3x16+1x10 (3x/1.7+1x7/1.35)
m

245,590            

2 CVV-3x25+1x16 - 0,6/1 kV
m

361,690            

3 CVV-3x50+1x25 - 0,6/1 kV
m

642,940            

4 CVV-3x95+1x50 - 0,6/1 kV
m

1,240,200         

5 CVV-3x120+1x70 - 0,6/1 kV
m

1,635,750         

Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ - 0,6/1 kV - TCVN 5935 (1 lõi 

ruột đồng, cách điện PVC, giáp băng nhôm bảo vệ, vỏ PVC)

1 CVV/DATA-25 - 0,6/1 kV
m

130,840            

2 CVV/DATA-50 - 0,6/1 kV
m

219,260            

3 CVV/DATA-95 - 0,6/1 kV
m

392,180            

4 CVV/DATA-240 - 0,6/1 kV
m

938,810            

Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ - 0,6/1 kV - TCVN 5935 (2 lõi 

ruột đồng, cách điện PVC, giáp băng thép bảo vệ, vỏ PVC)

1 CVV/DSTA-2x4 (2x7/0.85)- 0,6/1 kV
m

67,390              

2 CVV/DSTA-2x10 (2x7/1.35)- 0,6/1 kV
m

83,510              

3 CVV/DSTA-2x50 - 0,6/1 kV
m

409,610            

4 CVV/DSTA-2x150 - 0,6/1 kV
m

1,207,800         

Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ - 0,6/1 kV - TCVN 5935 (3 lõi 

ruột đồng, cách điện PVC, giáp băng thép bảo vệ, vỏ PVC)

1 CVV/DSTA-3x4 (3x7/0.85)- 0,6/1 kV
m

110,700            

24/94



STT  Danh mục vật liệu Đơn vị
 Giá thông báo 

(không có VAT ) 

2 CVV/DSTA-3x16 - 0,6/1 kV
m

227,480            

3 CVV/DSTA-3x50 - 0,6/1 kV
m

583,540            

4 CVV/DSTA-3x185 - 0,6/1 kV
m

2,163,040         

Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ - 0,6/1 kV - TCVN 5935 (3 lõi 

pha + 1 lõi đất, ruột đồng, cách điện PVC, giáp băng thép bảo vệ, vỏ 

PVC)

1 CVV/DSTA-3x4 +1x2.5 (3x7/0.85+1x7/0.67)- 0,6/1 kV
m

97,880              

2 CVV/DSTA-3x16 +1x10 (3x7/1.7+1x7/1.35)- 0,6/1 kV
m

273,710            

3 CVV/DSTA-3x50 +1x25 - 0,6/1 kV
m

686,480            

4 CVV/DSTA-3x240 +1x120 - 0,6/1 kV
m

3,394,130         

Dây đồng trần xoắn (TCVN)

1 C-10
m

34,860              

2 C-50
m

173,840            

Cáp điện kế- 0,6/1 kV - TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện 

PVC, vỏ PVC)

1 DK-CVV-2x4 (2x7/0.85)- 0,6/1 kV (TCVN 5935)
m

57,260              

2 DK-CVV-2x10 (2x7/1.35)- 0,6/1 kV (TCVN 5935)
m

115,090            

3 DK-CVV-2x35 - 0,6/1 kV (TCVN 5935)
m

309,710            

Cáp điều khiển - 0,6/1 kV - TCVN 5935 (2 → 37 lõi, ruột đồng, cách 

điện PVC, vỏ PVC)

1 DVV-2x1.5 (2x7/0.52) - 0,6/1 kV
m

21,160              

2 DVV-10x2.5 (10x7/0.67) - 0,6/1 kV
m

114,410            

3 DVV-19x4 (19x7/0.85) - 0,6/1 kV
m

327,600            

4 DVV-37x2.5 (37x7/0.67) - 0,6/1 kV
m

402,530            

Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu- 0,6/1 kV - TCVN 5935 (2 

→ 37 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)

1 DVV/Sc-3x1.5 (3x7/0.52) - 0,6/1 kV
m

40,050              

2 DVV/Sc-8x2.5 (8x7/0.67) - 0,6/1 kV
m

112,280            

3 DVV/Sc-30x2.5 (30x7/0.67) - 0,6/1 kV
m

355,280            

Cáp trung thế treo-12/20(24) kV hoặc 12.7/22(24) kV - TCVN 5935 

(ruột đồng, có chống thấm, bán dẫn ruột dẫn, cách điện XLPE, vỏ 

PVC)

1 CX1V/WBC-95-12/20(24) kV
m

411,750            

2 CX1V/WBC-240-12/20(24) kV
m

968,740            
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Cáp trung thế có màn chắn kim loại, có giáp bảo vệ-12/20(24) kV 

hoặc 12.7/22(24) kV - TCVN 5935/IEC 60502-3 (3 lõi, ruột đồng, có 

chống thấm, bán dẫn ruột dẫn, cách điện XLPE, bán dẫn cách điện, 

màn chắn kim loại cho từng lõi, giáp băng thép bảo vệ, vỏ PVC)

1 CXV/SE-DSTA-3x50-12/20(24) kV
m

1,028,590         

2 CXV/SE-DSTA-3x400-12/20(24) kV
m

5,222,030         

Dây điện lực (AV)-0,6/1 kV

1 AV-16-0,6/1 kV
m

7,330                

2 AV-35-0,6/1 kV
m

13,450              

3 AV-120-0,6/1 kV
m

42,000              

4 AV-500-0,6/1 kV
m

166,800            

Dây nhôm lõi thép các loại : (ACSR-TCVN)

1 ACSR-50/8 (6/3.2+1/3.2)
m

17,640              

2 ACSR-95/16 (6/4.5+1/4.5)
m

34,170              

3 ACSR-240/32 (24/3.6+7/2.4)
m

85,070              

Cáp vặn xoắn hạ thế - 0,6/1 kV -TCVN 6447/AS 3560 (2 lõi, ruột 

nhôm, cách điện XLPE)

1 LV-ABC-2x50-0,6/1 kV (ruột nhôm)
m

41,000              

Cầu dao

1 Cầu dao 2 pha: CD 20A-2P
cái

33,100              

2 Cầu dao 2 pha đảo: CDD 20A-2P
cái

42,300              

3 Cầu dao 3 pha: CD 30A-3P
cái

67,800              

4 Cầu dao 3 pha đảo: CDD 20A-3P
cái

65,700              

Ống luồn dây điện

1 Ống luồn tròn F16 dài 2,9 m
ống

20,420              

2 Ống luồn cứng F16-1250N-CA16H
ống

23,700              

3 Ống luồn đàn hồi CAF-16
cuộn

190,880            

4 Ống luồn đàn hồi CAF-20
cuộn

265,100            

Cáp điện lực hạ thế chống cháy 0,6/1 kV - TCVN 5935/IEC 60331-

21, IEC 60332-3 CAT C, BS 6387 CAT C (1 lõi, ruột đồng, cách điện 

FR-PVC)

1 CV/FR-1x25 - 0,6/1 kV
m

102,490            

2 CV/FR-1x240 - 0,6/1 kV
m

890,330            
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Cáp năng lượng mặt trời Solar cable H1Z2Z2-K (1,5 DC theo tiêu 

chuẩn EN 50618)

1 H1Z2Z2-K-4-1,5kV DC
m

22,700              

2 H1Z2Z2-K-6-1,5kV DC
m

32,400              

3 H1Z2Z2-K-300-1,5kV DC
m

1,246,000         

Công ty TNHH Vonta Việt Nam (Văn bản số 107/CV/2022 ngày 

01/4/2022)

Thiết bị điện trong nhà

Công tắc ổ cắm

1 Bộ 1 công tắc 1 chiều 16A size S - kiểu V03 - Vonta Bộ 38,300                

2 Bộ 2 công tắc 1 chiều 16A size S - kiểu V03 - Vonta Bộ 59,900                

3 Bộ 3 công tắc 1 chiều 16A size S - kiểu V03 - Vonta Bộ 81,500                

4 Bộ 4 công tắc 1 chiều 16A size XS - kiểu V03 - Vonta Bộ 100,700              

5 Bộ 6 công tắc 1 chiều 16A  size S/2 - kiểu V03 - Vonta Bộ 142,700              

6 Bộ 1 công tắc 1 chiều 16A size M - kiểu V03 - Vonta Bộ 39,800                

7 Bộ 2 công tắc 1 chiều 16A size M - kiểu V03 - Vonta Bộ 62,900                

8 Bộ 1 công tắc 1 chiều 16A size L - kiểu V03 - Vonta Bộ 44,900                

9 Bộ 1 công tắc 2 chiều 16A size S - kiểu V03 - Vonta Bộ 46,100                

10 Bộ 2 công tắc 2 chiều 16A size S - kiểu V03 - Vonta Bộ 75,500                

11 Bộ 3 công tắc 2 chiều 16A size S - kiểu V03 - Vonta Bộ 104,900              

12 Bộ 1 công tắc 2 chiều 16A size M - kiểu V03 - Vonta Bộ 50,800                

13 Bộ 2 công tắc 2 chiều 16A size M - kiểu V03 - Vonta Bộ 84,900                

14 Bộ 1 ổ cắm điện thoại, 1 ổ cắm mạng, 1 ổ cắm vệ tinh - Vonta Bộ 231,300              

15 Bộ 1 ổ cắm 2 chấu 16A size S - kiểu V03 - Vonta Bộ 39,500                

16 Bộ 2 ổ cắm 2 chấu 16A size S - kiểu V03 - Vonta Bộ 62,300                

17 Bộ 3 ổ cắm 2 chấu 16A size S - kiểu V03 - Vonta Bộ 85,100                

18 Bộ 1 ổ cắm 3 chấu đa năng 16A size M - kiểu V03 - Vonta Bộ 68,540                

19 Bộ 2 ổ cắm 3 chấu đa năng 16A size M - kiểu V03 - Vonta Bộ 120,380              

20 Bộ 1 ổ cắm đôi 3 chấu liền thân 16A size L - kiểu V03 - Vonta Bộ 85,700                

21 Bộ 1 công tắc 2 cực 20A size S - kiểu V03 - Vonta Bộ 62,900                
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22
Bộ 1 công tắc 2 cực 20A size S + hạt đèn báo đỏ size S - kiểu V03 - 

Vonta
Bộ 82,900                

23
Bộ 1 hạt ổ cắm điện thoại size S + 1 hạt ổ cắm anten tivi size S - kiểu 

V03 - Vonta
Bộ 112,300              

24 MCB 1 cực 63A 6kA - Vonta Cái 123,600              

25 MCB 1 cực 50A 6kA - Vonta Cái 123,600              

26 MCB 1 cực 40A 6kA - Vonta Cái 94,800                

27 MCB 1 cực 32A 6kA - Vonta Cái 94,800                

28 MCB 1 cực 25A 6kA - Vonta Cái 87,600                

29 MCB 1 cực 20A 6kA - Vonta Cái 87,600                

30 MCB 1 cực 16A 6kA - Vonta Cái 87,600                

31 MCB 1 cực 10A 6kA - Vonta Cái 87,600                

32 MCB 1 cực 6A 6kA - Vonta Cái 87,600                

33 MCB 2 cực 63A 6kA - Vonta Cái 246,000              

34 MCB 2 cực 50A 6kA - Vonta Cái               246,000 

35 MCB 2 cực 40A 6kA - Vonta Cái               190,800 

36 MCB 2 cực 32A 6kA - Vonta Cái               190,800 

37 MCB 2 cực 25A 6kA - Vonta Cái               177,600 

38 MCB 2 cực 20A 6kA - Vonta Cái               177,600 

39 MCB 2 cực 16A 6kA - Vonta Cái               177,600 

40 MCB 2 cực 10A 6kA - Vonta Cái               177,600 

41 MCB 2 cực 6A 6kA - Vonta Cái               177,600 

42 MCB 3 cực 63A 6kA - Vonta Cái               368,400 

43 MCB 3 cực 50A 6kA - Vonta Cái               368,400 

44 MCB 3 cực 40A 6kA - Vonta Cái               285,600 

45 MCB 3 cực 32A 6kA - Vonta Cái 285,600              

46 MCB 3 cực 25A 6kA - Vonta Cái 261,600              

47 MCB 3 cực 20A 6kA - Vonta Cái 261,600              

48 MCB 3 cực 16A 6kA - Vonta Cái 261,600              

49 MCB 3 cực 10A 6kA - Vonta Cái 261,600              

50 MCB 3 cực 6A 6kA - Vonta Cái 261,600              

51 MCB 4 cực 63A 6kA - Vonta Cái 540,000              
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52 MCB 4 cực 50A 6kA - Vonta Cái 540,000              

53 MCB 4 cực 40A 6kA - Vonta Cái 418,800              

54 MCB 4 cực 32A 6kA - Vonta Cái 418,800              

55 MCB 4 cực 25A 6kA - Vonta Cái 418,800              

56 MCB 4 cực 20A 6kA - Vonta Cái 384,000              

57 MCB 4 cực 16A 6kA - Vonta Cái 384,000              

58 MCB 4 cực 10A 6kA - Vonta Cái               384,000 

59 MCB 4 cực 6A 6kA - Vonta Cái               384,000 

Ống luồn dây điện và phụ kiện

1 Ống nhựa luồn dây  PVC D16 VT 320N 2.92m/cây - Vonta md                   7,397 

2 Ống nhựa luồn dây  PVC D20 VT 320N 2.92m/cây - Vonta md                 10,479 

3 Ống nhựa luồn dây  PVC D25 VT 320N 2.92m/cây - Vonta md                 14,301 

4 Ống nhựa luồn dây  PVC D32 VT 320N 2.92m/cây - Vonta md                 28,767 

5 Ống nhựa luồn dây  PVC D16 VT 750N 2.92m/cây - Vonta md 8,610                  

6 Ống nhựa luồn dây  PVC D20 VT 750N 2.92m/cây - Vonta md 12,180                

7 Ống nhựa luồn dây  PVC D25 VT 750N 2.92m/cây - Vonta md 16,800                

8 Ống nhựa luồn dây  PVC D32 VT 750N 2.92m/cây - Vonta md 33,810                

9 Ống gen mềm D16 50m/cuộn - Vonta md 4,560                  

10 Ống gen mềm D20 50m/cuộn - Vonta md 5,568                  

11 Ống gen mềm D25 40m/cuộn- Vonta md 7,830                  

12 Ống gen mềm D32 25m/cuộn - Vonta md 17,088                

13 Đế nhựa âm tường chữ nhật - Vonta Cái 5,100                  

14 Đế nhựa âm tường vuông - Vonta Cái 5,100                  

15 Hôp nối dây tự chống cháy 80x80x50 - Vonta Cái 17,040                

16 Hôp nối dây tự chống cháy 110x110x50 - Vonta Cái 21,840                

17 Hôp nối dây tự chống cháy 160x160x50 - Vonta Cái 33,000                

18 Hôp nối dây tự chống cháy 185x185x80 - Vonta Cái 75,600                

19 Hôp nối dây tự chống cháy 235x235x80 - Vonta Cái 116,000              

20 Hộp chia ngả  D16 ( có nắp ) - Vonta Cái 9,264                  

21 Hộp chia ngả  D20 ( có nắp ) - Vonta Cái 9,504                  

22 Hộp chia ngả  D25 ( có nắp ) - Vonta Cái 10,500                
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23 Kẹp đỡ ống D16 - Vonta Cái 1,416                  

24 Kep đỡ ống D20 - Vonta Cái 1,536                  

25
Kep đỡ ống D25 - Vonta

Cái 2,640                  

26
Kep đỡ ống D32 - Vonta

Cái 3,096                  

27
Đầu khớp nối loai vặn ren D16 - Vonta

Cái 2,640                  

28
Đầu khớp nối loai vặn ren D20 - Vonta

Cái                 2,784   

29
Đầu khớp nối loai vặn ren D25 - Vonta

Cái                 3,420   

30
Đầu khớp nối loai vặn ren D32 - Vonta

Cái                 5,880   

31
Măng xông trơn ống PVC D16 - Vonta

Cái 1,080                  

32 Măng xông trơn ống PVC D20 - Vonta Cái 1,176                  

33 Măng xông trơn ống PVC D25 - Vonta Cái 1,920                  

34 Măng xông trơn ống PVC D32 - Vonta Cái 2,640                  

35 Cút chữ L D16 - Vonta Cái 4,056                  

36 Cút chữ L D20 - Vonta Cái 5,820                  

37 Cút chữ L D25 - Vonta Cái 9,600                  

38 Cút chữ L D32 - Vonta
Cái 13,920                

39 Cút chữ T D16 - Vonta
Cái 5,880                  

40 Cút chữ T D20 - Vonta
Cái 8,220                  

41 Cút chữ T D25 - Vonta
Cái 10,500                

42 Cút chữ T D32 - Vonta
Cái 13,440                

Quạt hút mùi

1
Quạt hút tường Vonta 150mm (6") - Vonta

Công suất: 25W

VOLT/AC= 220V/50Hz

Cái

396,000              

2

Quạt hút tường Vonta 200mm (8") - Vonta

Công suất: 30W

VOLT/AC= 220V/50Hz

Cái

433,000              

3

Quạt hút tường Vonta 250mm (10") - Vonta

Công suất:40W

VOLT/AC= 220V/50Hz

Cái

490,000              

4

Quạt hút tường Vonta 300mm (12") - Vonta

Công suất:50W

VOLT/AC= 220V/50Hz

Cái

656,000              

5

Quạt hút trần Vonta 200mm (8") - Vonta

Công suất:30W

VOLT/AC= 220V/50Hz

Cái

420,000              

6

Quạt hút trần Vonta 250mm (10") - Vonta

Công suất:40W

VOLT/AC= 220V/50Hz

Cái

450,000              
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Đèn LED chiếu sáng trong nhà

1 Bộ tuýp led T8 18w, 1.2m máng VMAL đầu trong - Vonta
Bộ

180,000              

2 Bộ tuýp led T8 9W, 0.6m máng VMAL đầu trong - Vonta
Bộ

165,000              

3 Đèn LED downlight 6w  - Vonta
Cái

165,000              

4 Đèn LED downlight 8w - Vonta
Cái 190,000              

5 Đèn LED downlight 9w - Vonta
Cái 235,000              

6 Đèn LED downlight 12w - Vonta
Cái 265,000              

7 Đèn led panel cỡ lớn 18w 300x300mm - Vonta Cái 585,000              

8 Đèn led panel cỡ lớn 40w 600x600mm - Vonta Cái 915,000              

9 Đèn led panel cỡ lớn 48w 600x600mm - Vonta Cái 1,150,000           

10 Đèn led panel cỡ lớn 72w 600x1200mm - Vonta Cái 2,700,000           

11 Đèn led panel cỡ lớn 36w 300x1200mm - Vonta Cái 950,000              

12 Đèn led panel cỡ lớn 40w 300x1200mm - Vonta Cái 1,150,000           

13 Đèn led panel cỡ lớn 48w 300x1200mm - Vonta Cái 1,250,000           

14 Đèn Ốp trần bán nguyệt - Vonta Cái 238,000              

15 Đèn Ốp trần bán nguyệt có cảm biến - Vonta Cái 495,000              

16 Đèn Ốp trần tròn -  lắp nổi - vỏ nhôm 12W - Vonta Cái 265,000              

17 Đèn Ốp trần tròn -  lắp nổi - vỏ nhôm 18W - Vonta Cái 315,000              

18 Đèn Ốp trần tròn -  lắp nổi - vỏ nhôm 24W - Vonta Cái 420,000              

19 Đèn Ốp trần vuông -  lắp nổi - vỏ nhôm 12W - Vonta Cái 285,000              

20 Đèn Ốp trần vuông -  lắp nổi - vỏ nhôm 18W - Vonta Cái 335,000              

21 Đèn Ốp trần vuông -  lắp nổi - vỏ nhôm 24W - Vonta Cái 440,000              

22 Đèn Led mica bán nguyêt 12W - Vonta Cái 175,000              

23 Đèn Led mica bán nguyêt 18W - Vonta Cái 240,000              

24 Đèn Led mica bán nguyêt 36W - Vonta Cái 350,000              

25 Đèn khẩn cấp loại 1 - Vonta - Vonta Cái 800,000              

26 Đèn khẩn cấp loại 2- Vonta - Vonta Cái 650,000              

27 Exit 1 mặt - Vonta Cái 350,000              

28 Exit 2 mặt - Vonta Cái 360,000              

29 Exit trái 1 mặt - Vonta Cái 350,000              

30 Exit trái 2 mặt - Vonta Cái 360,000              

31 Exit phải 1 mặt - Vonta Cái 350,000              

32 Exit phải 2 mặt - Vonta Cái 360,000              
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33 Exit lên 1 mặt - Vonta Cái 350,000              

34 Exit xuống 1 mặt - Vonta Cái 350,000              

Ống nhựa gân xoắn - Vonta

1 Ống nhựa gân xoắn HDPE 32/25 - Vonta md 12,800                

2 Ống nhựa gân xoắn HDPE 40/30 - Vonta md 14,900                

3 Ống nhựa gân xoắn HDPE 50/40 - Vonta md 21,400                

4 Ống nhựa gân xoắn HDPE 65/50 - Vonta md 29,300                

5 Ống nhựa gân xoắn HDPE 85/65 - Vonta md 42,500                

6 Ống nhựa gân xoắn HDPE 93/72 - Vonta md 49,500                

7 Ống nhựa gân xoắn HDPE 100/80 - Vonta md 52,300                

8 Ống nhựa gân xoắn HDPE 105/80 - Vonta md 55,300                

9 Ống nhựa gân xoắn HDPE 110/90 - Vonta md 68,500                

10 Ống nhựa gân xoắn HDPE 115/95 - Vonta md 72,300                

11 Ống nhựa gân xoắn HDPE 125/100 - Vonta md 76,500                

12 Ống nhựa gân xoắn HDPE 130/100 - Vonta md 78,100                

13 Ống nhựa gân xoắn HDPE 145/115 - Vonta md 112,500              

14 Ống nhựa gân xoắn HDPE 142/117 - Vonta md 112,500              

15 Ống nhựa gân xoắn HDPE 160/125 - Vonta md 121,400              

16 Ống nhựa gân xoắn HDPE 188/150 - Vonta md 165,800              

17 Ống nhựa gân xoắn HDPE 210/160 - Vonta md 195,300              

18 Ống nhựa gân xoắn HDPE 230/175 - Vonta md 247,200              

19 Ống nhựa gân xoắn HDPE 260/200 - Vonta md 295,500              

20 Ống nhựa gân xoắn HDPE 320/250 - Vonta md 593,600              

Đèn Led chiếu sáng đường phố Vonta 01 - chip LED SMD - 

DIM.DA

(Bảo hành 5 năm)

1
Vonta - VTL01/30w

Cái 4,370,000           

2
Vonta - VTL01/40w

Cái 4,570,000           

3
Vonta - VTL01/50w

Cái 4,670,000           

4
Vonta - VTL01/60w

Cái 4,900,000           

5
Vonta - VTL01/70w

Cái 5,030,000           

6
Vonta - VTL01/80w

Cái 5,200,000           

7
Vonta - VTL01/90w

Cái 5,370,000           

8
Vonta - VTL01/100w

Cái 5,690,000           

9
Vonta - VTL01/150w

Cái 6,070,000           
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10
Vonta - VTL01/200w

Cái 6,370,000           

Đèn Led chiếu sáng đường phố Vonta 02 - chip LED SMD-Tích hợp 

nguồn DIM.DA (Bảo hành 5 năm)

1
Vonta - VTL02/40w

Cái 6,830,000           

2
Vonta - VTL02/50w

Cái 7,050,000           

3
Vonta - VTL02/80w

Cái 7,800,000           

4
Vonta - VTL02/100w

Cái 8,530,000           

5
Vonta - VTL02/150w

Cái 9,050,000           

6
Vonta - VTL02/200w

Cái 10,500,000         

Đèn Led chiếu sáng đường phố Vonta 03 - chip LED SMD - 

DIM.DA

(Bảo hành 5 năm)

1
Vonta - VTL03/90w - DIM

Cái 6,100,000           

2
Vonta - VTL03/100w - DIM

Cái 8,530,000           

3
Vonta - VTL03/120w - DIM

Cái 8,850,000           

4
Vonta - VTL03/150w - DIM

Cái 8,990,000           

5
Vonta - VTL03/180w - DIM

Cái 9,130,000           

6
Vonta - VTL03/200w - DIM

Cái 9,850,000           

7
Vonta - VTL03/250w - DIM

Cái 10,650,000         

8
Vonta - VTL03/350w - DIM

Cái 15,500,000         

Đèn Led chiếu sáng đường phố Vonta 04 - chip LED SMD - 

DIM.DA

(Bảo hành 5 năm)

1 Vonta - VTL04/100w - DIM Cái 8,030,000           

2 Vonta - VTL04/150w - DIM Cái 8,950,000           

3 Vonta - VTL04/200w - DIM Cái 9,650,000           

4 Vonta - VTL04/250w - DIM Cái 10,550,000         

Đèn Led chiếu sáng đường phố Vonta 05- chip LED COB - DIM.DA

(Bảo hành 5 năm)

1
Vonta - VTL05/50w

Cái 5,850,000           

2
Vonta - VTL05/80w

Cái 7,950,000           

3
Vonta - VTL05/100w

Cái 8,150,000           

4
Vonta - VTL05/120w

Cái 8,350,000           

5
Vonta - VTL05/150w

Cái 8,950,000           

6
Vonta - VTL05/200w

Cái 9,350,000           
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Đèn Led chiếu sáng đường phố Vonta 06- chip LED COB - DIM.DA

(Bảo hành 5 năm)

1
Vonta - VTL06/50w - DIM

Cái 3,850,000           

2
Vonta - VTL06/70w - DIM

Cái 4,150,000           

3
Vonta - VTL06/80w - DIM

Cái 4,550,000           

4
Vonta - VTL06/100w - DIM

Cái 4,950,000           

5
Vonta - VTL06/120w - DIM

Cái 5,250,000           

6
Vonta - VTL06/150w - DIM

Cái 5,950,000           

7
Vonta - VTL06/200w - DIM

Cái 7,950,000           

Đèn Led chiếu sáng đường phố Vonta 07 - chip LED SMD  -  

DIM.DA

(Bảo hành 5 năm)

1 Vonta - VTL07/100w Cái 8,550,000           

2 Vonta - VTL07/150w Cái 10,500,000         

3 Vonta - VTL07/200w Cái 12,500,000         

Đèn Led chiếu sáng đường phố  Vonta 08- chip LED SMD -  

DIM.DA

(Bảo hành 5 năm)

1 Vonta - VTL08/80w - DIM Cái 5,590,000           

2 Vonta - VTL08/100w - DIM Cái 6,100,000           

3 Vonta - VTL08/150w - DIM Cái 6,950,000           

4 Vonta - VTL08/180w - DIM Cái 7,550,000           

5 Vonta - VTL08/200w - DIM Cái 8,550,000           

6 Vonta - VTL08/220w - DIM Cái 8,950,000           

7 Vonta - VTL08/250w - DIM Cái 12,700,000         

Đèn Led chiếu sáng đường phố Vonta 13- chip LED SMD - DIM.DA

(Bảo hành 5 năm)

1 Vonta - VT13/80w Cái 5,800,000           

2 Vonta - VT13/100w Cái 6,100,000           

3 Vonta - VT13/150w Cái 8,050,000           

4 Vonta - VT13/180w Cái 9,335,000           

Đèn Led chiếu sáng đường phố Vonta 14- chip LED SMD - DIM.DA

(Bảo hành 5 năm)

1 Vonta - VTL14/80w Cái 5,550,000           

2 Vonta - VTL14/100w Cái 6,050,000           

3 Vonta - VTL14/150w Cái 8,020,000           
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4 Vonta - VTL14/180w Cái 9,330,000           

5 Vonta - VTL14/250w Cái 15,700,000         

Đèn Led chiếu sáng đường phố Vonta 15- chip LED SMD - DIM.DA

(Bảo hành 5 năm)

1
Vonta - VTL15/100w

Cái 5,580,000           

2
Vonta - VTL15/120w

Cái 6,040,000           

3
Vonta - VTL15/150w

Cái 8,010,000           

4
Vonta - VTL15/180w

Cái 9,330,000           

5
Vonta - VTL15/200w

Cái 9,900,000           

6
Vonta - VTL15/250w

Cái 12,700,000         

Đèn Led chiếu sáng đường phố Vonta 17- chip LED SMD - DIM.DA

( Bảo hành 5 năm )

1 Vonta - VTL17/120w Cái 6,815,000           

2 Vonta - VTL17/150w Cái 8,015,000           

3 Vonta - VTL17/180w Cái 9,050,000           

4 Vonta - VTL17/200w Cái 9,335,000           

5 Vonta - VTL17/250w Cái 12,720,000         

Đèn Led chiếu sáng đường phố Vonta 18- chip LED SMD - DIM.DA

(Bảo hành 5 năm)

1
Vonta - VTL18/100w

Cái 6,520,000           

2
Vonta - VTL18/120w

Cái 7,315,000           

3
Vonta - VTL18/150w

Cái 8,150,000           

4
Vonta - VTL18/180w

Cái 9,150,000           

5
Vonta - VTL18/200w

Cái 9,440,000           

6
Vonta - VTL18/250w

Cái 12,990,000         

Đèn Led chiếu sáng đường phố Vonta 19- chip LED SMD - DIM.DA

(Bảo hành 5 năm)

1
Vonta - VTL18/100w

Cái 6,950,000           

2
Vonta - VTL18/120w

Cái 7,515,000           

3
Vonta - VTL18/150w

Cái 8,515,000           

4
Vonta - VTL18/180w

Cái 9,515,000           

5
Vonta - VTL18/200w

Cái 9,915,000           

6
Vonta - VTL18/250w

Cái 13,515,000         
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Đèn Led chiếu sáng đường phố Vonta 24- chip LED SMD - DIM.DA

(Bảo hành 5 năm)

1 Vonta - VTL24/100w Cái 6,030,000           

2 Vonta - VTL24/150w Cái 8,030,000           

3 Vonta - VTL24/250w Cái 12,530,000         

Đèn Led chiếu sáng đường phố Vonta 25- chip LED SMD - DIM.DA

(Bảo hành 5 năm)

1 Vonta - VTL25/100w Cái 6,050,000           

2 Vonta - VTL25/150w Cái 8,050,000           

3 Vonta - VTL25/180w Cái 9,850,000           

4 Vonta - VTL25/200w Cái 10,550,000         

5 Vonta - VTL25/250w Cái 12,550,000         

Đèn Led chiếu sáng đường phố Vonta 26- chip LED SMD - DIM.DA

(Bảo hành 5 năm)

1 Vonta - VTL26/60w Cái 5,230,000           

2 Vonta - VTL26/90w Cái 5,850,000           

3 Vonta - VTL26/100w Cái 6,100,000           

4 Vonta - VTL26/120w Cái 6,550,000           

5 Vonta - VTL26/150w Cái 6,990,000           

6 Vonta - VTL26/180w Cái 8,850,000           

7 Đèn Led Vonta 31- 350W.DA Cái 13,550,000         

8 Đèn Led Vonta 32- 400W.DA Cái 16,415,000         

Cột thép bát giác tròn côn liền cần đơn thép mạ kẽm nhúng nóng

1 Cột thép Bát giác hoặc Tròn côn liền cần đơn, H=6m tôn dày 3mm - 

Vonta
cột 2,224,747           

2 Cột thép Bát giác hoặc Tròn côn liền cần đơn, H=7m tôn dày 3mm - 

Vonta
cột 2,864,875           

3 Cột thép Bát giác hoặc Tròn côn liền cần đơn, H=8m tôn dày 3mm  - 

Vonta
cột 3,689,188           

4 Cột thép Bát giác hoặc Tròn côn liền cần đơn, H=8m tôn dày 3.5mm - 

Vonta
cột 4,322,750           

5 Cột thép Bát giác hoặc Tròn côn liền cần đơn, H=8m tôn dày 4mm - 

Vonta
cột 4,731,500           

6 Cột thép Bát giác hoặc Tròn côn liền cần đơn, H=9m tôn dày 3mm - 

Vonta
cột 4,281,875           

7 Cột thép Bát giác hoặc Tròn côn liền cần đơn, H=9m tôn dày 3.5mm - 

Vonta
cột 4,881,375           

8 Cột thép Bát giác hoặc Tròn côn liền cần đơn, H=9m tôn dày 4mm - 

Vonta
cột 5,426,375           
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9 Cột thép Bát giác hoặc Tròn côn liền cần đơn, H=10m tôn dày 3.5mm - 

Vonta
cột 5,562,625           

10 Cột thép Bát giác hoặc Tròn côn liền cần đơn, H=10m tôn dày 4mm - 

Vonta
cột 6,170,300           

11 Cột thép Bát giác hoặc Tròn côn liền cần đơn, H=11m tôn dày 4mm  - 

Vonta
cột 6,904,688           

Cột thép bát giác, tròn côn D78 mạ kẽm nhúng nóng

1
Cột thép Bát giác hoặc Tròn côn 6m D78-3mm - Vonta

cột 2,471,930           

2
Cột thép Bát giác hoặc Tròn côn 6m D78-3.5mm - Vonta

cột 3,010,935           

3
Cột thép Bát giác hoặc Tròn côn 7m D78- 3mm - Vonta

cột 3,148,820           

4
Cột thép Bát giác hoặc Tròn côn 7m D78- 3.5mm - Vonta

cột 3,531,138           

5
Cột thép Bát giác hoặc Tròn côn 8m D78- 3mm - Vonta

cột 3,524,870           

6
Cột thép Bát giác hoặc Tròn côn 8m D78- 3.5mm - Vonta

cột 4,063,875           

7
Cột thép Bát giác hoặc Tròn côn 8m D78- 4mm - Vonta

cột 4,648,006           

8
Cột thép Bát giác hoặc Tròn côn 9m D78- 3mm - Vonta

cột 4,226,830           

9
Cột thép Bát giác hoặc Tròn côn 9m D78- 3.5mm - Vonta

cột 4,490,065           

10
Cột thép Bát giác hoặc Tròn côn 9m D78- 4mm - Vonta

cột 5,298,573           

11
Cột thép Bát giác hoặc Tròn côn 10m D78- 3.5mm - Vonta

cột 5,336,178           

12
Cột thép Bát giác hoặc Tròn côn 10m D78- 4mm - Vonta

cột 5,455,260           

13
Cột thép Bát giác hoặc Tròn côn 11m D78- 4mm - Vonta

cột 5,576,999           

Các loại cần đèn

1
Cần đèn CD-06 cao 2m, vươn 1,5m - Vonta

cái 1,653,141           

2
Cần đèn CD-02; CD-03, CD-04, CD-05 cao 2m, vươn 1,5m - Vonta

cái 2,761,902           

3
Cần đèn CK-06 cao 2m, vươn 1,5m - Vonta

cái 4,128,503           

4
Cần đèn CK-02; CK-03, CK-04, CK-05 cao 2m, vươn 1,5m - Vonta

cái 4,809,661           

5
Lọng bắt đèn pha - Vonta

cái 3,823,038           

Khung móng thép mạ kẽm nhúng nóng

1
KM cột M16x340x340x500 - Vonta

bộ 328,100              

2
KM cột M16x260x260x500 - Vonta

bộ 303,950              

3
KM cột M16x240x240x525 - Vonta

bộ 279,800              

4
KM cột M24x300x300x675 - Vonta

bộ 533,375              

5
KM cột đa giác M24x1200-8 - Vonta

bộ 1,982,375           

6
KM cột đa giác M30x1350-12 - Vonta

bộ 4,626,800           

Cọc tiếp địa mạ kẽm nhúng nóng
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1
L63x63x6, L= 2500mm, dây nối D10x1500mm - Vonta

Cọc 551,488              

Cột thép đa giác

1
Cột đa giác 14m dày 4mm, chân đế 450x450 - Vonta

cột 15,846,775         

2
Cột đa giác 14m dày 5mm, chân đế 450x450 - Vonta

cột 18,009,063         

3
Cột đa giác 17m dày 5mm, chân đế 500x500 - Vonta

cột 25,216,688         

4 Cột tín hiệu giao thông cao 6.2m dày 6mm, tay vươn 6m 0 dày 

5mm,chân đế 450x450 - Vonta
cột 16,135,080         

Cột đèn nâng hạ

1

Cột đèn nâng hạ 20m - Vonta

Chia làm 3 đoạn Đoạn 1 D=585/431mm cao 8m tôn dày 6mm

Đoạn 2 D=457/309mm cao 7,5 m tôn dày 5mm

Đoạn 3 D=330/260mm cao 5,5 m tôn dày 4mm

Thép SS400

Bộ 120,000,000       

2

Cột đèn nâng hạ 25m - Vonta

Chia làm 3 đoạn Đoạn 1 D=585/431mm cao 10m tôn dày 6mm

Đoạn 2 D=457/309mm cao 9,5 m tôn dày 5mm

Đoạn 3 D=330/260mm cao 6,5m tôn dày 4mm

Thép SS400

Bộ 170,000,000       

3

Cột đèn nâng hạ 30m - Vonta

Chia làm 3 đoạn Đoạn 1 D=585/431mm cao 10m tôn dày 6mm

Đoạn 2 D=457/309mm cao 10,5 m tôn dày 5mm

Đoạn 3 D=330/260mm cao 10,5m tôn dày 4mm

Thép SS400

Bộ 210,000,000       

Cột đèn sân vườn

1 Cột DC - 05B (Khung móng M16x340x340x500) - Vonta cột 7,618,853           

2 Cột DC - 06 (Khung móng M16 x 260x260) - Vonta cột 4,212,342           

3 Cột Pine 108 (Khung móng M16 x 240 x 240) - Vonta cột 3,872,690           

4 Cột Bamboo (Khung móng M16 x 190 x 190) - Vonta cột 2,404,194           

5 Cột Arlequin 3,5 (Khung móng M16x240x240) - Vonta cột 2,737,186           

6 Cột Arlequin 4,2 (Khung móng M16x240x240) - Vonta cột 3,070,179           

7 Cột Banian (Khung móng M16 x 260 x 260) - Vonta cột 4,302,250           

8 Cột Nouvo (Khung móng M16x240x240) - Vonta cột 4,539,622           

9 Đèn nấm cây thông (không bóng) - Vonta cột 1,361,220           

10 Đèn nấm Jupiter Son (không bóng) - Vonta cái 1,385,450           

11 Đèn cầu (không bóng) Loại D400 20W - Vonta cái 630,500              

12 Đèn cầu (không bóng) Loại D400 25W - Vonta cái 672,500              

13 Đèn cầu (không bóng) Loại D400 Son 70W - Vonta cái 884,600              

14 Đèn cầu (không bóng) Loại D400 E27 - Vonta cái 730,250              

15 Đèn cầu (không bóng) Loại D300 E27 - Vonta cái 440,000              

SƠN CÁC LOẠI

Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Thiên Bảo (Văn bản số 

05-2022/TB-BG ngày 30/5/2022)

SẢN PHẦM HÓA CHẤT XÂY DỰNG SIKA

I. Sản phẩm chống thấm
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1. Dung dịch chống thấm dạng lỏng

1 Sika lite (can 5 lít)
lit

51,520              

2 Sika lite (can 25 lít)
lit

50,960              

3 Sika latex TH (can 2 lít)
lit

78,540              

4 Sika latex TH (can 5 lít)
lit

71,400              

5 Sika latex TH (can 25 lít)
lit

70,000              

6 Sika Latex (can 5 lít)
lit

114,660            

7 Sika Latex (can 25 lít)
lit

113,680            

8 Sika Gard 905W (can 2 lít)
lit

124,880            

9 Sika Gard 905W (can 5 lít)
lit

121,940            

10 Sika waterproofing Liquid
kg

50,400              

2. Vữa chống thấm gốc xi măng -                    

1 Sikatop seal 105
kg

30,660              

2 Sikatop seal 107
kg

42,560              

3 Sikatop seal 109
kg

79,940              

4 Sika 102
kg

185,920            

3. Màng chống thấm -                    

1 Sika proof Membrane (thùng 6 kg)
kg

85,680              

2 Sika proof Membrane (thùng 18 kg)
kg

73,360              

3 Sika 1F (thùng 6 kg)
kg

96,600              

4 Sika 1F (thùng 18 kg)
kg

92,400              

5 Sika Raintile White/Grey (thùng 4 kg)
kg

147,280            

6 Sika Raintile White/Grey (thùng 20 kg)
kg

140,700            

7 Sikalastic 590
kg

174,440            

8 Sikalastic 110
kg

151,760            

9 Sika Poxitar MY
kg

433,720            

10 Sika Bit W-15
m

237,720            

11 Sikabit 1
kg

10,220              

12 Sika Reemat Premium
m2

74,200              

13 Sika Bit PRO P-40-0 Sand
m2

162,400            
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14 Sika Bit PRO P-40G-0 MG
m2

182,000            

15 Sika Bit PRO P-30-0 Sand
m

141,680            

16 BC Bitumen Coating
m

107,660            

4. Băng cản nước -                    

1 Sika Waterbar V15E
m

115,080            

2 Sika Waterbar V15
m

200,480            

3 Sika Waterbar V20 Eco VN
m

149,660            

4 Sika Waterbar V20
m

232,260            

5 Sika Waterbar V25
m

310,100            

6 Sika Waterbar 015
m

254,240            

7 Sika Waterbar 020
m

337,680            

8 Sika Waterbar 025
m

416,360            

9 Sika SwellStop
m

212,800            

10 Sika SwellStop II
m

104,860            

11 Sika Hydrotile CJ
m

290,220            

12 Multiseal 7.5cm*10m grey
m

51,800              

II. Vữa xi măng trộn sẵn -                    

1. Vữa đổ bù chống co ngót -                    

1 Sika Grout GP (bao 5 kg)
kg

13,860              

2 Sika Grout GP (bao 25 kg)
kg

10,360              

3 Sika Grout 214-11
kg

13,440              

4 Sika Grout 214-11 HS
kg

31,780              

5 Sikadur 42 MP
kg

101,640            

2. Vữa sửa chữa bê tông -                    

1 Sika monotop 610
kg

68,880              

2 Sika monotop 615 HB
kg

68,880              

3 Sika monotopR
kg

68,880              

4 Sika Refit 2000
kg

31,780              

5 Sikagard 75 Epocem
kg

75,040              

III. Keo kết nối và trám khe -                    
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1. Keo kết nối gốc Epoxy -                    

1 Sikadur 731
kg

308,980            

2 Sikadur 732
kg

451,220            

3 Sikadur 752
kg

524,720            

4 Sika Anchorfix 3001
Tuýp

788,900            

5 Sika Anchorfix S
Tuýp

415,380            

6 Sikadur 20 Crack Seal
bộ

188,160            

2. Keo dán cà chít mạch gạch -                    

1 Sika Tilebond GP (bao 5 kg)
kg

12,460              

2 Sika Tilebond GP (túi 25 kg)
kg

10,780              

3 Sika Cream 200HP Grey
kg

18,900              

4 Sika Cream 200HP White
kg

20,300              

5 Tile Grout White (túi 5 kg)
kg

29,400              

6 Tile Grout White (túi 1 kg)
kg

31,640              

3. Keo trám khe -                    

1 SikaSilk 119 MP (đen/trắng)
Tuýp

66,500              

2 SikaSilk 119 MP (xám/trong)
Tuýp

69,300              

3 SikaSilk 109 Plus - Axit
Tuýp

72,800              

4 SikaSilk 129 - Keo chống mốc
Tuýp

93,100              

5 SikaSilk 119 MP (xám/trong)
Tuýp

69,300              

6 Sika flex Pro-3 Concrete Grey
Tuýp

311,500            

7 Sika flex 134 Bond&Seal
Tuýp

130,060            

8 Sikaflex Construction  Grey
Tuýp

225,820            

9 Sikaflex Construction White
Tuýp

225,820            

10 Sika Primer 3N
Lon

1,625,820         

IV. Sản phẩm cho sàn công nghiệp -                    

1. Hợp chất tăng cứng mặt sàn -                    

1 Sikafloor Chapdur Green
kg

18,760              

2 Sikafloor Chapdur Grey
kg

7,420                

3 Sikafloor Curehard 24
Lít

98,000              
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2. Sơn sàn Epoxy -                    

1 Sikafloor 161
kg

338,520            

2 Sikafloor 2530 - New7032/6011/7035
kg

357,420            

3 Sikafloor 263 SL-7032/7035/6011
kg

339,080            

4 Sikafloor 264 SL-7032/7035/6011
kg

339,080            

5 Sikafloor 81 Epocem
Kg

77,840              

V. Phụ gia bê tông -                    

1 Sikament R7N (can 5 lít)
lit

27,020              

2 Sikament R7N (can 25 lít)
lit

26,180              

3 Sikament NN (can 5 lít)
lit

52,220              

4 Sikament NN (can 25 lít)
lit

51,240              

5 Sikament -1 R4 (can 5 lít)
lit

40,180              

6 Sikament -1 R4 (can 25 lít)
lit

39,480              

7 Rugasol C (can 5 lít)
lit

46,340              

8 Rugasol C (can 25 lít)
lit

45,780              

9 Rugasol F
lit

60,480              

10 Separol (can 5 lít)
lit

75,880              

11 Separol (can 25 lít)
lit

75,460              

12 Intraplast Z - HV
kg

140,980            

13 Antisol S (can 5 lít)
lit

36,820              

14 Antisol S (can 25 lít)
lit

36,260              

15 Antisol E (can 5 lít)
lit

49,140              

16 Antisol E (can 25 lít)
lit

48,720              

17 Plastocrete N (can 5 lít)
lit

34,860              

18 Plastocrete N (can 25 lít)
lit

34,160              

19 Sikament 2000 AT-N (can 5 lít)
lit

38,640              

20 Sikament 2000 AT-N (can 25 lít)
lit

38,640              

21 Sikacrete PP1
kg

20,300              

B. SẢN PHẦM HÓA CHẤT XÂY DỰNG BASF - Sản phẩm của tập 

đoàn Basf - Đức

1 MasterSeal 530
Kg

20,700              
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2 MasterSeal 540
Kg

42,560              

3 MasterSeal 555
Kg

79,940              

4 MasterFlow 810
Kg

13,440              

5 MasterEmaco P158
Lít

71,400              

SẢN PHẨM SƠN CAO CẤP ONIP

1 Sơn nội thất mịn (Onip Plus) thùng 18 lít thùng 1,651,818         

2 Sơn nội thất mịn (Onip Plus) thùng 5 lít thùng 527,273            

3 Sơn nội thất lau chùi (Onip Aqua 50 Matt) thùng 18 lít thùng 2,840,909         

4 Sơn nội thất lau chùi (Onip Aqua 50 Matt) thùng 5 lít thùng 801,818            

5 Sơn nội thất siêu trắng (Onip Super White) thùng 18 lít thùng 2,070,909         

6 Sơn nội thất siêu trắng (Onip Super White) thùng 5 lít thùng 663,636            

7
Sơn nội thất siêu trắng bóng cao cấp (Onip Arcadia Plus White)  thùng 

18 lít thùng
3,800,000         

8
Sơn nội thất siêu trắng bóng cao cấp (Onip Arcadia Plus White)  thùng 5 

lít thùng
1,098,182         

9 Sơn nội thất bóng ngọc trai cao cấp(Onip Arcadia Plus) thùng 18 lít thùng 3,784,545         

10 Sơn nội thất bóng ngọc trai cao cấp(Onip Arcadia Plus) thùng 5 lít thùng 1,066,364         

11 Sơn siêu bóng nội thất (Onip Arcadia Satin) thùng 18 lít thùng 4,825,455         

12 Sơn siêu bóng nội thất (Onip Arcadia Satin) thùng 5 lít thùng 1,397,273         

13 Sơn siêu bóng nội thất (Onip Arcadia Satin) thùng 1 lít
thùng

304,545            

14 Sơn ngoại thất mịn (Onip RS) thùng 18 lít
thùng

2,515,455         

15 Sơn ngoại thất mịn (Onip RS) thùng 5 lít
thùng

786,364            

16 Sơn ngoại thất mịn (Onip RS) thùng 1 lít
thùng

200,000            

17 Sơn ngoại thất bán bóng cao cấp (Onip XP) thùng 18 lít
thùng

4,650,000         

18 Sơn ngoại thất bán bóng cao cấp (Onip XP) thùng 5 lít
thùng

1,402,727         

19 Sơn ngoại thất bán bóng cao cấp (Onip XP) thùng 1 lít
thùng

325,455            

20 Sơn ngoại thất bóng cao cấp (Onip Opacryl Satin) 5 lít
thùng

1,711,818         

21 Sơn ngoại thất bóng cao cấp (Onip Opacryl Satin) 1 lít
thùng

395,455            

22 Sơn siêu bóng ngoại thất cao cấp ( Onip Super Shiny) 5 lít
thùng

2,122,727         

23 Sơn siêu bóng ngoại thất cao cấp ( Onip Super Shiny) 5 lít
thùng

488,182            

24 Sơn lót nội-ngoại thất (Onip Aqua 2050 Primer) thùng 18 lít
thùng

3,529,091         

25 Sơn lót nội-ngoại thất (Onip Aqua 2050 Primer) thùng 5 lít
thùng

1,068,182         

26 Sơn lót chống kiềm ngoại thất cao cấp ( Onip Sealer) thùng 18 lít
thùng

3,180,000         
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27 Sơn lót chống kiềm ngoại thất cao cấp ( Onip Sealer) thùng 5 lít
thùng

930,000            

28 Sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp (Onip Aqua 50 Imprim) thùng 18 lít
thùng

2,268,182         

29 Sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp (Onip Aqua 50 Imprim) thùng 18 lít
thùng

733,636            

30 Sơn nhũ vàng thùng 1 lít
thùng

554,545            

31 Sơn chống thấm (Onip CT11A) thùng 21 kg
thùng

3,151,818         

32 Sơn chống thấm (Onip CT11A) thùng 6,3 kg
thùng

910,909            

33 Sơn chống thấm màu (Onip CT12A) thùng 23 kg
thùng

3,820,909         

34 Sơn chống thấm màu (Onip CT12A) thùng 6,4 kg
thùng

1,165,455         

35 Bột trét nội thất cao cấp (Onip D'ACCOR MASTIC) thùng 40 kg
thùng

363,636            

36 Bột trét ngoại thất cao cấp (Onip D'CCOR MASTIC) thùng 40 kg
thùng

530,909            

SẢN PHẨM SƠN CHALENGER
thùng

1 Sơn nội thất (challenge Int) thùng18 lít
thùng

1,057,273         

2 Sơn nội thất (challenge Int) thùng5 lít
thùng

363,636            

3 Sơn ngoại thất (challenge Ext) thùng18 lít
thùng

1,931,818         

4 Sơn ngoại thất (challenge Ext) thùng 5 lít
thùng

568,182            

5 Sơn lót (challenge Sealer) thùng18 lít
thùng

1,727,273         

6 Sơn lót (challenge Sealer) thùng5 lít
thùng

522,727            

7 Bột bả trong nhà (Sonas Int) bao 40 kg
bao

243,636            

8 Bột bả ngoài trời (Sonas Ext) bao 40 kg
bao

318,182            

VẬT LIỆU CHO CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

I
Công ty CP Carbon Việt Nam (Văn bản số 106/2022/CV-TGĐ ngày 

21/4/2022)

1 Carboncor Asphalt - CA 9.5 tấn 3,610,000         

2 Carboncor Asphalt - CA 19 (Bê tông nhựa rỗng Carbon) tấn 2,790,000         

Giá vật liệu Carboncor Asphalt thông báo tại TP Hòa Bình, ngoài địa 

điểm trên, mỗi km phụ trội tính thêm 3000 đồng/tấn

Công ty cổ phần vật tư thiết bị công trình Minh Đức; Số 301 Phúc 

Lợi, Long Biên, Hà Nội (Văn bản số 01-TBG-VLXD-HB ngày 

18/5/2022)

Giá công bố tại trên phương tiện bên mua tại chân công trình trên địa 

bàn tỉnh Hòa Bình (nơi xe vận chuyển hàng có thể vào được)

1 Cáp dự ứng lực không vỏ bọc đường kính 12.7mm Tấn 32,700,000       

2 Cáp dự ứng lực không vỏ bọc đường kính 15.24mm Tấn 32,400,000       

3 Cáp dự ứng lực không vỏ bọc đường kính 12.7mm Tấn 30,500,000       

4 Cáp dự ứng lực không vỏ bọc đường kính 15.24mm Tấn 30,100,000       
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5 Neo công tác 5-4 Bộ 640,000            

6 Neo công tác 5-7 Bộ 1,119,000         

7 Neo công tác 5-9 Bộ 1,439,000         

8 Neo công tác 5-12 Bộ 1,919,000         

9 Neo công tác 5-15 Bộ 2,399,000         

10 Neo công tác 6-3 Bộ 497,000            

11 Neo công tác 6-4 Bộ 663,000            

12 Neo công tác 6-7 Bộ 1,160,000         

13 Neo công tác 6-9 Bộ 1,492,000         

14 Neo công tác 6-12 Bộ 1,989,000         

15 Neo công tác 6-15 Bộ 2,486,000         

16 Neo công tác 6-19 Bộ 3,149,000         

17 Neo công tác 6-22 Bộ 3,647,000         

18 Gối cao su kích thước 150x200x35mm Cái 788,000            

19 Gối cao su kích thước 150x200x37mm (có tấm PTFE) Cái 998,000            

20 Gối cao su kích thước 350x500x78mm Cái 10,238,000       

21 Gối cao su kích thước 350x500x81mm (có tấm PTFE) Cái 12,758,000       

22 Gối chậu cố định tải trọng 1200kN Cái 22,500,000       

23 Gối chậu di động đa hướng tải trọng 1200kN Cái 22,700,000       

24 Gối chậu di động đơn hướng tải trọng 1200kN Cái 23,900,000       

25 Gối chỏm cầu cố định tải trọng 1200kN Cái 23,625,000       

26 Gối chỏm cầu di động đa hướng tải trọng 1200kN Cái 23,835,000       

27 Gối chỏm cầu di động đơn hướng tải trọng 1200kN Cái 25,095,000       

28
Khe co giãn răng lược thép chuyển vị 50 mm theo tiêu chuẩn AASHTO 

LRFD
Mét 15,700,000       

29
Khe co giãn răng lược thép chuyển vị 80 mm theo tiêu chuẩn AASHTO 

LRFD
Mét 18,900,000       

30
Khe co giãn răng lược thép chuyển vị 100 mm theo tiêu chuẩn AASHTO 

LRFD
Mét 22,300,000       

31 Ống gen mạ kẽm D50/55 dầy 0.3mm Mét 32,500              

32 Ống nối ống gen mạ kẽm D50/55 dầy 0.3mm Mét 33,500              

33 Ống gen mạ kẽm D55/60 dầy 0.3mm Mét 35,000              

34 Ống nối ống gen mạ kẽm D50/60 dầy 0.3mm Mét 36,500              

35 Ống gen mạ kẽm D65/70 dầy 0.3mm Mét 38,000              

36 Ống nối ống gen mạ kẽm D65/70 dầy 0.3mm Mét 39,500              

37 Ống gen mạ kẽm D70/75 dầy 0.3mm Mét 41,000              

38 Ống nối ống gen mạ kẽm D70/75 dầy 0.3mm Mét 42,500              

39 Ống gen mạ kẽm D75/80 dầy 0.3mm Mét 44,000              

40 Ống nối ống gen mạ kẽm D75/80 dầy 0.3mm Mét 45,500              

41 Ống gen mạ kẽm D80/85 dầy 0.3mm Mét 47,000              
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42 Ống nối ống gen mạ kẽm D80/85 dầy 0.3mm Mét 48,500              

43 Ống gen mạ kẽm D85/90 dầy 0.3mm Mét 50,000              

44 Ống nối ống gen mạ kẽm D85/90 dầy 0.3mm Mét 51,500              

45 Ống gen mạ kẽm D90/95 dầy 0.3mm Mét 53,000              

46 Ống nối ống gen mạ kẽm D90/95 dầy 0.3mm Mét 54,500              

47 Ống gen mạ kẽm D95/100 dầy 0.3mm Mét 56,000              

48 Ống nối ống gen mạ kẽm D95/100 dầy 0.3mm Mét 57,500              

49 Ống gen mạ kẽm D100/105 dầy 0.3mm Mét 59,000              

50 Ống nối ống gen mạ kẽm D100/105 dầy 0.3mm Mét 60,500              

51 Tấm cao su liên tục nhiệt dày 10mm M2 2,000,000         

52 Tấm cao su liên tục nhiệt dày 20mm M2 4,000,000         

53 Chống thấm Coti-11 L 190,000            

54
Neo đất vĩnh cửu, loại 4 tao cáp dự ứng lực 12.7mm, cáp theo tiêu chuẩn 

ASTM A416 Gr 1860Mpa.
m 350,000            

55 Bộ bát và nêm neo công tác 13-4 (cho neo đất loại 4 tao 12,7mm) Bộ 500,000            

56
Neo đất vĩnh cửu, loại 4 tao cáp dự ứng lực 12.7mm, cáp theo tiêu chuẩn 

ASTM A416 Gr 1860Mpa.
m 295,000            

57 Bộ bát và nêm neo công tác 13-4 (cho neo đất loại 4 tao 12,7mm) Bộ 450,000            

NHỰA ĐƯỜNG

I
Công ty TNHH nhựa đường PETROLIMEX  (Văn bản số 274/CV-

PLC.NĐ-TTPC ngày 04/5/2022)

Loại nhựa đường - xá

1 Nhựa đường  60/70  - xá Kg 16,100              

2 Nhựa đường nhũ tương CSS-1, CRS-1 Kg 15,300              

3 Nhũ tương gốc Axit 60% - xá Kg 15,600              

4 Nhựa đường nhũ tương CRS2 - xá Kg 16,200              

5 Nhựa đường polime PMB 1 - xá Kg 22,300              

6 Nhựa đường polime PMB 3 - xá Kg 22,800              

7 Nhựa đường lỏng MC70 - xá Kg 21,100              

Loại nhựa đường - phuy

1 Nhựa đường 60/70  - phuy Kg 17,900              

2 Nhựa đường nhũ tương CSS-1, CRS-1 Kg 17,800              

3 Nhựa đường nhũ tương CRS2 - phuy Kg 18,700              

4 Nhựa đường lỏng MC70 - phuy Kg 23,600              

NHIÊN LIỆU

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex (Thông cáo báo chí số 

13/2022/PLX-TCBC ngày 11/5/2022) - áp dụng từ ngày 11/5 đến 

ngày 22/5 khi có thông cáo báo chí mới

1 Xăng  E5 RON 92 - II lít 26,836              

2 Dầu điezen DO 0,05 S - II lít 24,709              
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Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex (Thông cáo báo chí số 

15/2022/PLX-TCBC ngày 23/5/2022) - áp dụng từ ngày 23/5 đến 

ngày 30/5 khi có thông cáo báo chí mới

1 Xăng  E5 RON 92 - II lít 27,473              

2 Dầu điezen DO 0,05 S - II lít 23,691              

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex (Thông cáo báo chí số 

17/2022/PLX-TCBC ngày 01/6/2022)

1 Xăng  E5 RON 92 - II lít 28,027              

2 Dầu điezen DO 0,05 S - II lít 24,464              
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PHỤ LỤC 

GIÁ MỘT SỐ LOẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU THÁNG 5 NĂM 2022

(Kèm theo Văn bản số:           /SXD - KT&VLXD  ngày      tháng      năm 2022 của Sở Xây dựng)

Đơn vị tính: Đồng
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